
 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

* Quý Khách hàng (KH) vui lòng tham khảo các lưu ý, ghi chú và hợp đồng bảo hiểm khi sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí (BLVP)
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RĂNG

HÀ NỘI

1
Bệnh viện Hữu Nghị - Khoa Khám 

chữa bệnh theo yêu cầu
Công lập

Số 1, Trần Khánh Dư, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
(0243) 972 4158 x x x Thứ 2- 6: 8h- 17h Áp dụng

2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội                            Công lập
Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, 

Thành phố Hà Nội
(024) 35747788 x x x Thứ 2- 6: 8h-17h Áp dụng

3
Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội     
Công lập

Số 10 Trương Công Giai, Phường Cầu Giấy, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 2324 0468 x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2

4
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội   

- Cơ sở Hoàng Mai
Công lập

Ngõ 587 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, 

Thành Phố Hà Nội
19006422 x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2 Áp dụng bảo lãnh từ ngày 1/04/2025

5

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm 

mặt thuộc Viện Đào tạo Răng hàm 

mặt (Đại học Y Hà nội)

Công lập
Nhà A7 - Số 1 - Tôn Thất Tùng - Phường 

Đống Đa - Thành phố Hà Nội
(024) 3811 1777 x Thứ 2-6: 8h-16h30 Áp dụng 1 trong 2

6
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung 

ương - Khoa khám bệnh theo yêu cầu 
Công lập Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

(024) 3576 4305 

Hotline: 

0962 153 499

x x x Thứ 2- 6: 8h-16h30 Áp dụng  

7
Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung 

ương 
Công lập

29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hai Bài 

Trưng, Thành phố Hà Nội
(024) 38263616 x x x Thứ 2- 6: 7h30-16h30 Áp dụng 1 trong 2

8
Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn - Trung 

tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa
Công lập

12 Chu Văn An, Phường  Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội

(024) 38233075

Hotline: 

0989809115

x x x Thứ 2- 6: 8h-16h00 Áp dụng 1 trong 2 Không bảo lãnh chi phí thuốc trực tiếp

9
Bệnh Viện Nhi Trung ương - Trung 

tâm quốc tế
Công lập

Số 18, ngõ 879, Đường La Thành, Phường 

Láng, Thành phố Hà Nội.
(024) 6273 8906 x x x

Thứ 2-6: 8h00-11h30; 

           13h30-16h30
Áp dụng 1 trong 2

10 Bệnh Viện Bưu Điện Công lập
Số 49 phố Trần Điền, Phường Phương Liệt, 

Thành phố Hà Nội 
(024) 36402308 x x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2 Không bảo lãnh chi phí thuốc trực tiếp

11
Bệnh viện HN Việt Đức - Khoa Điều 

trị theo yêu cầu 1C
Công lập

Số 8 Phủ Doãn, Phường Hoàn Kiếm,  Thành 

Phố Hà Nội
(024) 3828 9402 x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2 Không bảo lãnh chi phí thuốc trực tiếp

12 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Công lập
Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội

(024) 3717 0665

1900 1902
x x x

Thứ 2-6: 8h-12h00;

              13h00-15h30
Áp dụng 1 trong 2 Không bảo lãnh chi phí thuốc trực tiếp

13
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 

ương Hà Nội
Công lập

40B Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội.
(024) 3828 5347 x x Thứ 2- 6: 8h-16h30 Áp dụng 1 trong 2 Không bảo lãnh chi phí thuốc trực tiếp

14
Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương cơ 

sở 1
Công lập

 Số 80 ngõ 82 Yên Lãng, Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội
(024) 6288 5152 x x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2

1. Bệnh viện chỉ xuất duy nhất 01 hóa đơn 

cho mọi chi phí điều trị phát sinh (bao gồm 

chi phí bảo lãnh và chi phí không được bảo 

lãnh).

2. Không bảo lãnh chi phí thuốc điều trị 

ngoại trú

(Cập nhật ngày 06/08/2025)

Loại hình 

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

LƯU ÝTT CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

DỊCH VỤ BẢO LÃNH

GIỜ TIẾP NHẬN

BẢO LÃNH

BẢO HIỂM 

Y TẾ

https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+Giai&sxsrf=ALiCzsbqzTtOgzy5XH8psq9ym3IE6ivD8A%3A1656569364966&ei=FD69YoHGOoTt2roPqti24AE&oq=phongf+kh%C3%A1m+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABglwtoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+Giai&sxsrf=ALiCzsbqzTtOgzy5XH8psq9ym3IE6ivD8A%3A1656569364966&ei=FD69YoHGOoTt2roPqti24AE&oq=phongf+kh%C3%A1m+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABglwtoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz


15
Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương cơ 

sở 2 
Công lập

Đường Nguyễn Bồ, Phường Yên Sở, TP Hà 

Nội
(024) 3853 3527 x x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2

1. Bệnh viện chỉ xuất duy nhất 01 hóa đơn 

cho mọi chi phí điều trị phát sinh (bao gồm 

chi phí bảo lãnh và chi phí không được bảo 

lãnh).

2. Không bảo lãnh chi phí thuốc điều trị 

ngoại trú

16 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội                                       Công lập
Số 929 La Thành, Phường Giảng Võ, Thành 

phố Hà Nội
(024) 3775 1778 x Thứ 2- 6: 8h -16h Áp dụng

1. Không bảo lãnh phí thuốc sau ra viện

2. Không bảo lãnh trong trường hợp: Có 

khoản chi phí đồng chi trả với BHYT nhà 

nước không thuộc phạm vi chi trả của bảo 

hiểm PVI (nếu sử dụng kết hợp hai loại bảo 

hiểm)

17 Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1 Công lập
Số 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 3942.2430 x x Thứ 2 - 6: 7h30 - 15h Áp dụng

18
Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 

(Vui lòng xem tại cột Lưu ý)
Công lập

Số 695 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 3942.2430 x x x Thứ 2 - 6: 7h30 - 15h Áp dụng

Từ 11/2024 để nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ sở 

2, Bệnh viện chuyển địa chỉ khám chữa 

bệnh tại Trung tâm y tế Tây Hồ số 695 Lạc 

Long Quân  

19
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

-  Trung tâm Khám sức khỏe định kỳ
Công lập

Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
069 572 400 x x x

Thứ 2-6: 8h-15h30
Áp dụng 1 trong 2

BV tạm thời gián đoạn công tác Bảo lãnh 

viện phí từ 04/06/2024 do thay đổi mô hình 

tổ chức và hoạt động.

20

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Ngoại trú: Tầng 1 Tòa nhà kỹ thuật 

cao; 

Nội trú: Tầng 6 Tòa nhà điều hành;

Công lập
15A đường Phương Mai - Phường Kim Liên - 

Hà Nội

024 3222 2944

Hotline: 19006951
x x Thứ 2-6: 8h-16h00 Áp dụng 1 trong 2

Các chi phí không bảo lãnh được xuất hóa 

đơn và quyết toán: Phòng 105, tầng 1 Tòa 

nhà điều hành

21
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Hà Nội cơ sở 1
Công lập

Số 5 Đường Hữu Nghị, Phường Tùng Thiện, 

Thành Phố Hà Nội
x x Thứ 2-6: 8h-16h00 Áp dụng 1 trong 2

22
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Hà Nội cơ sở 2
Công lập

Ngõ Hòa Bình 4, Phường Bạch Mai, Thành 

Phố Hà Nội
x x Thứ 2-6: 8h-16h00 Áp dụng 1 trong 2

23 Bệnh viện Châm cứu TW Công lập
49 phố Thái Thịnh, Phường Đống Đa, Thành

phố Hà Nội
(024) 3562 7451 x x Thứ 2- 6: 8h-16h Áp dụng 1 trong 2

Bệnh viện chỉ xuất duy nhất 01 hóa đơn cho 

mọi chi phí điều trị phát sinh (bao gồm chi 

phí bảo lãnh và chi phí không được bảo 

lãnh).  

24 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai  Công lập
Số 17 Và 34 Phố Hòe Nhai, Phường Ba Đình, 

Thành Phố Hà Nội
 (024) 3927 2980 x x x

Thứ 2- 6: 7h30-12h;

             13h-16h30
Áp dụng

25 Bệnh viện Thanh Nhàn Công lập
Số 42, Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 3971 4373 x x x Thứ 2- 6: 8h- 17h Áp dụng

26 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Công lập
54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành 

phố Hà Nội
1900292919 x x x

Thứ 2- 6: 

sáng: 7h30- 11h30. 

Chiều: 1h30-17h00

Áp dụng Áp dụng bảo lãnh từ ngày 16/06/2025

27
Bệnh viện Giao thông vận tải Trung 

ương 
Tư nhân

Số 169, Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường 

Láng, Thành phố Hà Nội
(024) 37664751 x x x Thứ 2- 6: 8h- 16h Áp dụng 1 trong 2

28 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc Tư nhân
286 - 288 - 290 - 292- 294 Thụy Khuê, 

Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

(024) 3835 5555

Hotline: 

1900558896

x x x Thứ 2 - CN: 08h00-18h00 Áp dụng

29
Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu 

Cúc
Tư nhân

216 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội

(024) 3835 5555

Hotline: 

1900558896

x x Thứ 2 - CN: 08h00 - 17h Áp dụng

0243.624.77.26

https://www.google.com/search?q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+h%C3%B2e+nhai


30
Phòng khám đa khoa Thu Cúc Đại 

Từ.
Tư nhân

Số 32 Đại Từ, phường Định Công, Thành 

phố Hà Nội.
1900558896 x x Thứ 2 - CN: 08h00 - 17h Áp dụng

31 Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Tư nhân
Số 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội.
(024) 3927 5568 x x x Thứ 2 - CN: 7h30-18h Áp dụng

32
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 

Savico Long Biên
Tư nhân

Số 7 và số 9 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.
(024) 3927 5568 x x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

33
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 

Keangnam
Tư nhân

Tầng 10 Tòa nhà 70 tầng, tòa nhà Keangnam 

Hanoi Landmark Tower, Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội.

(024) 3927 5568 x x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

34
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân
Tư nhân

Gian N02-L1-01-02 tầng 1 Khu dịch vụ, Tòa 

nhà Autumn -KĐT Gold Season, Số 47 

Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội.

(024) 3927 5568 x x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

35
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc Tố 

Hữu
Tư nhân

Tầng 1 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn 

Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
(024) 3927 5568 x x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

36
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 

Tây Hồ
Tư nhân

Tầng 1&2 Tòa nhà NoVo chung cư Kosmo, 

161 Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Thành Phố 

Hà Nội.

(024) 3927 5568 x x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

37
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - 

Phúc Trường Minh
Tư nhân

Số 8 đường Châu Văn Liêm, Phường Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội
(024)7300 8866 x x x Thứ 2-CN: 7h30-19h Áp dụng

38 Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phát Tư nhân
Số 219, đường Lê Duẩn, Phường Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
(024) 3942 9999 x x x Thứ 2-7: 8h-17h Áp dụng

39 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà                              Tư nhân
Số 137 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, 

Thành phố Hà Nội
(024) 2220 7733 x x x Thứ 2-7: 7h30-16h45 Áp dụng

40 Bệnh viện Đông Đô Tư nhân
Số 5 Phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 6278 4449 x x x Thứ 2- 7: 7h30-17h Áp dụng

41 Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh Tư nhân
Số 496 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, 

Thành phố Hà Nội
(024) 6250 4455 x x Thứ 2-7: 8h-17h Không áp dụng

42 Bệnh Viện Mắt Việt Nhật Tư nhân
122 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội
(024) 3974 3636 x x

Thứ 2 - 6: 8h - 16h30

Thứ 7: 8h - 17h; 

CN: 8h - 12h

Không áp dụng

43 Bệnh viện Đa khoa Medlatec Tư nhân
Số 42-44 Phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Hà Nội

(024) 3716 2066

Hotline: 

1900565656

x x x
Thứ 2 - CN: 7h30 - 19h

Áp dụng 1 trong 2

44
Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà 

Thành 
Tư nhân

Số 57 -  59-  61- 63 Vũ Thạnh, Phường Ô 

Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội.
(024) 376 55599 x x x

Thứ 2 -Thứ 7: 7h - 17h30
Áp dụng

45 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh  Tư nhân
108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, 

Thành phố Hà Nội
18006858 x

Thứ 2-7: 7h - 16h30
Áp dụng

46

Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây 

Hồ (Phòng khám Đa khoa Medlatec 

số 1)

Tư nhân
Số 99 đường Trích Sài, phường Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

(024) 3716 2066

Hotline: 

1900565656

x x Thứ 2-CN: 7h30 - 17h00 Áp dụng

47

Phòng khám Đa khoa Medlatec 

Thanh Xuân (Phòng khám Đa khoa 

Medlatec số 2)

Tư nhân
Số 3 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(024) 3266 3688

Hotline: 

1900565656

x x Thứ 2-CN: 7h30 - 17h00 Áp dụng



48

Phòng khám Đa khoa Medlatec Cầu 

Giấy (Phòng khám Đa khoa 

Medlatec số 11)

Tư nhân
Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
1900565656 x x

Thứ 2 - CN: 7h30-12h,

                   13h30-17h
Áp dụng

49 Phòng khám Mediplus Tân Mai Tư nhân

Tầng 2 Trung tâm thương mại  Mandarin 

Garden 2, Phường Tương Mai, Thành Phố Hà 

Nội

19003366 x x
Thứ 2 - Chủ Nhật: 

7h30- 18h00
Không áp dụng

50 Phòng khám 125 Thái Thịnh Tư nhân
Số 125-127 phố Thái Thịnh, phường Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội
(024) 38535522 x x Thứ 2- 6: 8h-20h Không áp dụng

51 Phòng khám VIP12 Tư nhân
Tầng 3 - 4, Tòa Nhà Hòa Phát Số 257 Đường 

Giải Phóng, Thành Phố Hà Nội

1800 585 829

0933 898 558
x x Thứ 2-6: 8h-17h Không áp dụng

52 Phòng khám đa khoa Sun Medical  Tư nhân
Tầng 1 Tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn 

Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.
18008005 x x Thứ 2-CN: 8h30-17h Không áp dụng

53
Phòng khám đa khoa Nhật Bản T- 

Matsuoka
Tư nhân

Tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái Học, 

Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1800888616 x x Thứ 2- 7: 8h30-17h Không áp dụng

54 Phòng khám Dr.Binh- Tele Clinic Tư nhân
Số 11 - 13 - 15 phố Trần Xuân Soạn, Phường 

Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
19009204 x x Thứ 2- 7: 7h30-17h Áp dụng 1 trong 2

55

Phòng khám chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt ( Công ty TNHH Nha 

khoa Đức Minh)

Tư nhân
Số 6 ngõ 153 Nguyễn Thị Định, Phường Yên 

Hoà, TP Hà Nội
(024) 66508374 x Thứ 2-CN: 8h-20h Không áp dụng

56 Nha khoa Úc Châu Tư nhân
Số 3 Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
(024) 39445216 x

Thứ 2- 7: 8h30-19h

Chủ nhật: 8h30-18h
Không áp dụng

57 Nha khoa quốc tế Việt Pháp  Tư nhân
Số 24 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội.
093.220.3588 x Thứ 2-T7: 8h-19h Không áp dụng

58 Nha Khoa quốc tế Việt Pháp cơ sở 4                   Tư nhân
Số 6 Thái Hà, Phường Đống Đa, Thành Phố 

Hà Nội
098.122.7869 x Thứ 2-CN: 8h-20h Không áp dụng

59 Nha Khoa quốc tế Việt Pháp cơ sở 9 Tư nhân

Số 358, Block 36, Ô H – TT5, Khu nhà ở Hi 

Brand, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Kiến 

Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

096.965.0766 x Thứ 2-CN: 8h-20h Không áp dụng

60 Nha khoa quốc tế Việt- Sing Tư nhân
Số 6 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành 

Phồ Hà Nội.
(024).368.56789 x Thứ 2-CN: 8h-19h Không áp dụng

61 Nha khoa Navii Tư nhân
42 Cửa Đông, Phường Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội
(024) 3747 8292 x Thứ 2-CN: 8h30-18h Không áp dụng

62 Nha khoa Thanh Phương Tư nhân
Số 69, Phố Ô Chợ Dừa, Phường Đống Đa, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 3856 9898 x Thứ 2-CN: 8h-20h Không áp dụng

63 Phòng khám Neomedic Tư nhân
Lô B11 + B12, khu dấu giá quyền sử dụng 

đất, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.
(024) 73036630 x Thứ 2-CN: 7h30-17h Không áp dụng

64 Nha khoa Athena - cơ sở 1  Tư nhân
97 Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Đô, Thành Phố 

Hà Nội

0931.550.552 

hoặc 

0988.622.606

x Thứ 2 - CN: 8h00-17h00 Không áp dụng

65 Nha khoa Athena - cơ sở 2  Tư nhân
9A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0888.122.606 

hoặc 

0933.122.606

x Thứ 2 - CN: 8h00-17h00 Không áp dụng



66 Nha khoa Athena - cơ sở 3   Tư nhân

Liền kề C41 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Đỉnh, Thành Phố Hà Nội

0963.233.606  

hoặc 

0916.882.606

X Thứ 2 - CN: 8h00-17h00 Không áp dụng

PHÚ THỌ

67 Bệnh viện 74 Trung Ương Công lập
Đường Triệu Thị Khoan Hòa - phường Phúc 

Yên - tỉnh Phú Thọ
(0211) 6268.627 x x x

 Thứ 2 - 6: 7h30-16h00
Áp dụng 1 trong 2

68 BV đa khoa tỉnh Phú Thọ Công lập
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, 

Việt Trì, Phú Thọ
1800.888.989 x x x

Thứ 2- 6: 

Mùa Hè (Từ 16/4 - 15/10):   

Sáng: Từ 7h00 – 11h30

Chiều: Từ 13h30 – 17h

Mùa Đông (Từ 16/10 – 15/4) 

Sáng: Từ 7h30 – 12h00

Chiều: Từ 13h00 – 16h30

Áp dụng Áp dụng bảo lãnh từ ngày 06/08/2025

69

Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh 

Phúc (Phòng khám Đa khoa 

Medlatec số 3)

Tư nhân
Đường Nguyễn Tất Thành- Phường Tân Dân- 

Việt Trì- Phú Thọ
1900565656 x x

Thứ 2 - CN: 7h30-12h,

                   13h30-17h
Áp dụng

HẢI PHÒNG

70 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Công lập
Số 225C đường Lạch Tray, Phường Gia Viên, 

Thành Phố Hải Phòng.
(0225) 3736285 x x x

Thứ 2-6: 7h30-16h30
Áp dụng 1 trong 2

71
Bệnh viện Y học Cổ Truyền Hải 

Phòng
Công lập

Tổ dân phố Cái Tắt, Phường An Hải, Thành 

Phố Hải Phòng
(0225) 3700412 x x

Thứ 2- 6: 8h-16h
Áp dụng 1 trong 2

72
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 

Phòng
Tư nhân

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, 

Thành Phố Hải Phòng
(0225) 3955 888 x Thứ 2-CN: 7h-17h Áp dụng 

73 Bệnh viện Hồng Phúc Tư nhân Số 5 Hồ Xuân Hương, Phường Hồng Bàng, 

Thành Phố Hải Phòng

0936551755 x x x
Thứ 2- Thứ 7: 7h-16h

Áp dụng 1 trong 2
Tạm dừng bảo lãnh từ ngày 17/01/2025.

74 Nha khoa Athena - cơ sở 4 Tư nhân 220A Đường Hai Bà Trưng, Phường An 

Biên, Thành Phố Hải Phòng

097.1199.606 

hoặc

 094.6191.606

x Thứ 2-CN: 8h -17h Không áp dụng

75
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 
Công lập

Số 229 - Nguyễn Lương Bằng - Phường Lê 

Thanh Nghị - Thành Phố Hải Phòng
(0220) 3892629 x Thứ 2-6: 7h00-16h30 Áp dụng 1 trong 2

THÁI NGUYÊN

76 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  Công lập
Số 479 đường Lương Ngọc Quyến ,Phường 

Phan Đình  Phùng, Thái Nguyên
(0208) 2473888 x x x Thứ 2- Thứ 6: 7h - 16h30 Áp dụng 1 trong 2 

NINH BÌNH

77
Phòng khám đa khoa Hoa Lư - Hà 

Nội      
Tư nhân

Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Hoa Lư, Tỉnh 

Ninh Bình 
(0229) 3893 212 x x Thứ 2-CN: 7h30 -16h30 Không áp dụng

HƯNG YÊN

78 Bệnh viện Đa khoa Phố Nối Công lập
Phường Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên
(0221) 3767888 x

Thứ 2-6: 7h00-11h30; 13h30-

17h00
Áp dụng 1 trong 2

79 Bệnh viện Đa Khoa Tiền Hải Công lập Xã Ái Quốc, Tỉnh Hưng Yên (0227) 3823.373 x x x
Thứ 2- Thứ 6: 8h00 - 12h00; 

13h30 - 17h00
Áp dụng

80 Bệnh viện Thái Bình Tư nhân
Số 104 đường Phan Bá Vành, phường Trần

Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

(0227)3.800.666/

 (0227) 3.800.999
x x x

Thứ 2- Thứ 6:           6h30 - 11h 

;13h30 - 17h

Thứ 7 - CN: 6h-30-11h00

Áp dụng 1 trong 2 

QUẢNG NINH



81
Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển 

Uông Bí  
Công lập

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Uông Bí, Tỉnh 

Quảng  Ninh
(0203) 3854 037 x x x

Thứ 2-6: 7h30-12h00; 13h30-

16h30
Áp dụng

82 Bệnh viện Bãi Cháy Công lập Phường Việt Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam 1900 96 96 94 x x x Thứ 2-6: 7h30 - 16h30  Áp dụng Áp dụng bảo lãnh từ 21/01/2025

THANH HÓA

83 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Công lập
Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- Phường Hạc 

Thành - Tỉnh Thanh Hóa
(0237).3951.391 x x x

Thứ 2-6: 7h30-11h00; 13h30-

17h30
Áp dụng 1 trong 2

84 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực Tư nhân
 Nổ Giáp 1, Phường Đào Duy Từ, Tỉnh 

Thanh Hóa
(0237) 222 1115 x x x

Thứ 2-CN: 6h45-11h30; 13h30 - 

17h00
Áp dụng

85 Nha khoa Quốc tế Úc Châu Tư nhân
103G Đường Nguyễn trãi - Phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa
(0237) 8776666 x Thứ 2 - CN: 7h30-18h Không áp dụng

NGHỆ AN

86 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh Tư nhân
99 đường Phạm Đình Toái, Phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An.
(0238) 396.8888 x x x

Thứ 2 - 7: 7h - 12h00; 13h - 

16h00 Áp dụng 1 trong 2

QUẢNG TRỊ

87
Phòng khám Đa khoa Bác sỹ Hoàng 

Đức Dũng  
Tư nhân

Số 18B Lê Duẩn, Phường Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
(0233) 3851 300 x x

Thứ 2 - CN: Sáng: 07h-11hơ; 

Chiều: 13h30-17h
Áp dụng 1 trong 2

88 Phòng khám Đa khoa 245 Tư nhân
 245 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, 

tỉnh  Quảng Trị
(0233) 3858515 x x Thứ 2 - CN: 8h-17h Áp dụng

HUẾ

89
Bệnh viện Trung ương Huế - Trung 

tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế 
Công lập

Số 03 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành 

phố Huế
(0234) 3890888 x Thứ 2- 7: 7h-17h00 Áp dụng

90
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - 

Phẫu thuật tạo hình Huế
Tư nhân

102 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành 

Phố Huế
(0234) 896 896 x x x Thứ 2- 6: 8h-17h00 Áp dụng

ĐÀ NẴNG

91 Bệnh viện Đà Nẵng Công lập
Số 124 đường Hải Phòng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng.
(0236) 3885 117 x x x

T2-T6: 07h30-11h30, 13h30-

17h00
Áp dụng  

92
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà 

Nẵng
Tư nhân

291 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh 

Khê,  Thành Phố Đà Nẵng
(0236) 3650 676 x x x Thứ 2- thứ 7: 7h30-18h Áp dụng

93 Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng Tư nhân
Số 64 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
(0236) 3679 555 x x x Thứ 2-7: 7h-11h30; 12h30-16h. Áp dụng  

94 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình  Tư nhân
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, 

Thành phố Đà Nẵng.
(0236) 3 632 111 x x x Thứ 2-CN: 7h00-17h00 Áp dụng

95
Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ 

thuật cao Thiện Nhân - Đà Nẵng 
Tư nhân

Số 276 - 278 - 280 Đống Đa, Phường Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng.
(0236)3.56.89.88 x x

Thứ 2-CN: 7h-11h30; 12h30-

18h.
Không áp dụng



96 Bệnh viện 199 Công lập
216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải, 

Thành phố Đà Nẵng
1900986868 x x x Thứ 2-6: 8h-17h Áp dụng

97 Bệnh viện Bình Dân  Tư nhân
Số 376 Đường Trần Cao Vân, Phường Thanh 

Khê, Thành Phố Đà Nẵng
 (0236) 3714 030 x x x

Thứ 2-7: 7h30-11h30; 13h30-

17h.
Áp dụng

98
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương 

Quảng Nam 
Công lập

Thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, Thành phố Đà 

Nẵng
(0235) 2476 479 x x x Thứ 2-6: 8h-17h Áp dụng 1 trong 2

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

99 Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Tư nhân
101 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

Thành phố Đà Nẵng
(02353) 702 999 x x x

T2–T6: 07:30–10:00, 

13:30–15:30

T7: 07:30–10:00

Áp dụng 1 trong 2
Không BLVP đối với chi phí do tai nạn và 

vật lý trị liệu

QUẢNG NGÃI

100 Nha khoa Sài Gòn Quảng Ngãi Tư nhân
706 Quang Trung, phường Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi

0255. 3837222

0255. 3837799
x

Thứ 2- 7: 7h00-19h

Chủ nhật: 7h00-17h

101 Nha khoa Sao Mai Tư nhân
179 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi

0255. 3837222

0983.979.897
x

Thứ 2- 7: 7h00-19h

Chủ nhật: 7h00-17h

102 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng Tư nhân
06 Cao Bá Quát, Phường Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi
0255 3713555 x x x

T2-T6: 07:00–11:00, 

13:00–16:00

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

103 Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Mỹ Tư nhân
169 Phan Bội Châu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

0255 2200 051 

0962 18 5151
x x

T2-CN: 07h00-11h30; 13h00-

17h00

GIA LAI

104 Bệnh viện Đa khoa Bình Định (*) Tư nhân
39A Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
0256 247 8888 x

T2-T6: 08h00-11h30; 13h30-

17h00
Áp dụng

Không áp dụng BLVP với trường hợp đồng 

bảo hiểm hoặc tỷ lệ thai sản

KHÁNH HÒA

105  Bệnh viện 22-12 (*) Tư nhân
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

0258 3528866 

0258 3528877 
x x x

T2-7: 07h00-11h00, 13h30-

16h30
Áp dụng 

106 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (*) Công lập
19 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
02583817682 x

Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 – 11:30; 

13:30 – 17:00

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

KH trình thẻ BH và giấy tờ tùy thân tại hành 

chính khoa điều trị. Nếu KH xuất viện trước 

vì lý do chuyển viện, xuất viện theo yêu cầu 

của KH hoặc nhập viện/xuất viện ngoài 

khung giờ BLVP, KH tự thanh toán chi phí 

và thu thập hóa đơn chứng từ gửi về Bảo 

hiểm PVI sau.

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

107
Trung tâm dịch vụ y tế Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa (*)
Công lập

19 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
02583817682 x

Thứ 2 - Thứ 6: 7:00 – 11:30; 

13:30 – 17:00 

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

* Tương tư lưu ý của Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Khánh Hòa

ĐẮK LẮK

108
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma 

Thuột
Tư nhân

298 Hà Huy Tập, Phường Tân An, Tỉnh Đắk 

Lắk.
02623 765 999 x x x T2-T6: 07:00-12:00, 13:00-16:00 Áp dụng 1 trong 2

- Do phần mềm của BV, Thông tin xuất hóa 

đơn sẽ theo thông tin của Công ty Bảo 

hiểm. BV không xuất hóa đơn riêng phần 

chi phí không được Bảo lãnh cho KH

- Không áp dụng BLVP với trường hợp 

đồng bảo hiểm hoặc tỷ lệ thai sản

https://www.google.com/search?q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh+d%C3%A2n+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng&sca_esv=566156667&sxsrf=AM9HkKlqa1-PU73WEXyodtc8OHLo_lE6Nw%3A1695003741974&ei=XbQHZe6PO_zY1e8PmviSkAg&oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh+d&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp


LÂM ĐỒNG

109 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Tư nhân
Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương – Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
0263 3577 633 x

T2-T7: 07h00-11h30, 12h30-

16h00
Áp dụng

110 Nha Khoa Atiso Tư nhân
51B Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương 

– Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0939 365 338

0776 365 338
x

T2 – CN: 08:00-12:00, 13:00-

18:00

HỒ CHÍ MINH

111
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM 

(*)
Công lập

215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP. Hồ 

Chí Minh
028 3855 4269 x x

T2-T6: 07h00-11h30; 13h00-

16h30

T7: 07h00-11h30

Áp dụng đối với 

điều trị ngoại trú

Quy trình Bảo lãnh ngoại trú:

1. Đăng ký khám bệnh, khai báo thông tin 

Bảo hiểm PVI

2. Đóng tiền khám, cận lâm sàng, thực hiện 

khám như quy trình khám bệnh thông 

thường, thực hiện mua thuốc .

3. Đến Phòng BLVP Bệnh viện tại tầng trệt 

để làm thủ tục BLVP khi khám xong, chi 

phí được BH PVI Bảo lãnh BV sẽ hoàn trả 

lại cho KH.

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

112
Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM 

cơ sở 2
Công lập

201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, 

TP. Hồ Chí Minh
028 38570757 x x

T2-T6: 06h-11h00, 13h00-

16h00 T7:6h00-11h00
Áp dụng

- Không thực hiện BLVP nội trú đối với các 

trường hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ 

thai sản

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

113
Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM 

cơ sở 3 (*)
Công lập

221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
028 3844 2756 x x T2-T6: 07h-11h00, 13h00-16h00 Áp dụng 1 trong 2

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

114 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền (*) Công lập
179 - 187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
028 3932 6004 x x

T2 - T6: 07h00-11h00, 13h00-

16h00
Áp dụng 1 trong 2

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

115 Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM (*) Công lập
153 - 155 - 157 Trần Quốc Thảo, Phường 

Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh
028 3931 7381 x x

T2-T6: 07h30-10h00, 13h30-

15h00
Áp dụng 1 trong 2

- Bảo lãnh ngoại trú: Không BLVP khi giới 

hạn mức trách nhiệm/lần khám dưới 

1.500.000VND và thẻ BH của KH còn thời 

gian chờ

- Bảo lãnh nội trú: Không BLVP cho trường 

hợp điều trị nội trú khi mức trách nhiệm của 

KH thấp hơn so với dự trù của bệnh viện.

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm

Bệnh viện Từ Dũ - Nội trú (*) Công lập
284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP. 

Hồ Chí Minh
028 3839 5117 x 24/7  Áp dụng 1 trong 2

Chỉ thực hiện BLVP cho KH nhập viện sinh 

hoặc có chỉ định phẫu thuật

Bệnh viện Từ Dũ - Ngoại trú (*) Công lập

Phòng 101, lầu 1, Khu khám bệnh- Số 191 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành,  

TP. Hồ Chí Minhhí Minh

028 3839 5117 x
T2-T6: 07h00-10h30, 13h-15h30

 T7: 07h00-10h00
Áp dụng 1 trong 2

- Không áp dụng BLVP ngoại trú nếu thẻ 

BH của KH còn thời gian chờ

- Không áp dụng BLVP ngoại trú đối với 

các trường hợp có Đồng bảo hiểm

117 Bệnh viện Mắt TP HCM (*) Công lập

Khu khám mắt Khoa kỹ thuật cao - số 58 Bà 

Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa,  TP. 

Hồ Chí Minh

028 3932 6732 x T2-6: 7h00-10h30, 13h15-15h30 Áp dụng 1 trong 2

- Không thực hiện BLVP nội trú đối với các 

trường hợp có Đồng bảo hiểm

- BV chưa mở lại dịch vụ BLVP để nâng 

cấp cơ sở vật chất.

116



118

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (*)

(Tạm dừng BLVP ngoại trú từ 

06/05/2025)

Công lập
33 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí 

Minh
028 3829 8385 x x x

T2-T6: 7h00-10h30, 13h00-

15h30, 16h00-19h T7-CN : 7h - 

10h30

Áp dụng 1 trong 2

- Không BLVP đối với các trường hợp có 

Đồng bảo hiểm

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

119 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM (*) Công lập
263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
028 3920 5166 x

T2-T6: 07h30 - 15h00

 T7: 07h30 - 10h00
Áp dụng 1 trong 2

- BV chỉ tiếp nhận Bảo lãnh khi KH điều trị 

tại Khoa Phục hình. Nếu KH chuyển chuyên 

khoa để điều trị chuyên sâu, KH vui lòng 

thanh toán chi phí cho Bệnh viện trước và 

gửi hóa đơn, chứng từ về Bảo hiểm PVI 

xem xét sau. 

- Không BLVP đối với các trường hợp có 

Đồng bảo hiểm

- KH khám vào thứ 7 hàng tuần, KH sẽ đặt 

hẹn trước với Bệnh viện qua số điện thoại 

028.39205166 - để được tiếp nhận

120 Bệnh viện Quân Y 175 (*) Công lập
786 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, TP. 

Hồ Chí Minh
02862 890 357 x x

T2-T6: 07:00 – 11:00, 13:30 – 

16:00 

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú 

- Bệnh viện chưa tiếp nhận BLVP nội trú 

cho tới khi có thông báo mới

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

121 Bệnh viện Hùng Vương (*) Công lập

128 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM

* Địa điểm tiếp nhận thẻ PVI tại Khu A – 

Khoa sanh  và khoa cấp cứu.

028 38558532 x 24/7  Áp dụng 1 trong 2
Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

122 Bệnh viện Thống Nhất (*) Công lập
1 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, 

TP. Hồ Chí Minh
028 3869 0277 x

 T2 - T7: 07h00 – 11h30; 13h00 

– 16h30.           
Áp dụng

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

123 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (*) Công lập

Số 15 Đường Võ Trần Chí, Âp 1, Phường 

Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh

*Địa điểm tiếp nhận thẻ PVI tại Quầy thông 

tin của Bệnh viện.

028 2253 6688 x x x

T2-6: 07h00 - 11h00, 13h00-

16h00

T7: 07h00 - 11h00

Áp dụng 1 trong 2

-Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

- Không BLVP đối với các trường hợp có 

Đồng bảo hiểm 

- Đóng tạm ứng ngoại trú: 500.000 đ/lần 

khám. 

124
Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

(Tạm dừng BLVP từ ngày 23/04/2025)
Công lập

29 Phú Châu, phường Tam Bình, TP. Hồ Chí 

Minh
028 389 6394 x x x

T2-T6: 07:30 – 10:30; 13:30 - 

15:30
Áp dụng 1 trong 2

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

125

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức 

– Cơ sở Dương Văn Cam

(Tạm dừng BLVP từ ngày 23/04/2025)

Công lập
18 Dương Văn Cam, P. Linh Xuân, TP. Hồ 

Chí Minh
028 3897 1142 x x

T2-T6: 07:30 – 11:30; 13:30 - 

16:30
Áp dụng 1 trong 2

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

126

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

– Cơ sở Hoàng Cầm

(Tạm dừng BLVP từ ngày 23/04/2025)

Công lập
79 Hoàng Cầm, P. Linh Xuân, TP. Hồ Chí 

Minh
028 3724 1619 x x

T2-T6: 07:30 – 11:30; 13:30 - 

16:30
Áp dụng 1 trong 2

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

127 Bệnh viện Phụ Sản Mê Kông Tư nhân
243 - 243A - 243B Đ. Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh
028 3844 2986 x 24/7  

128 Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh Tư nhân
700 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh
028 3863 1272 x x x

T2-T7: 07h00 - 11h00, 13h30-

16h30 
Áp dụng

129 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn Tư nhân
1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ 

Chí Minh
028 3821 3456 x x

T2-T7: 07h30 - 19h00

 CN: 08h00 - 11h30

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNE0qysk1MTZgtFI1qDA2NDc1Sk1OTEwyMksyNLK0MqgwSzRONTNLTDEyMTBLTDRM9pJJeri7PS9DoSwTRCuUZDzcPTEvXSEv4-GupSUAJS8dsA&q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+th%E1%BB%91ng+nh%E1%BA%A5t&rlz=1C1DLBX_viVN930VN930&oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+th%E1%BB%91ng+nh%E1%BA%A5t&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199l2j0l3j46i175i199j0l2.12299j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


130 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Tư nhân
60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, 

TP Hồ Chí Minh
028 3990.2468 x

T2-T7: 07h00-11h30, 12h30-

16h00
Áp dụng

131 Bệnh viện Quốc Ánh Tư nhân
104- 106-108-110 Đường số 54, Khu dân cư 

Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
028 5407 3878 x 24/7  Áp dụng 1 trong 2

132 Bệnh viện Gia An 115 Tư nhân
05 đường số 17A, khu phố 11, phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
028 6288 5886 x x x

Thứ 2 đến Thứ 7: Sáng 07h00 – 

12h00; chiều 13h00 – 16h00. 
Áp Dụng

133
Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn – Chi nhánh Lê Văn Sỹ
Tư nhân

Số 305 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh
02839910986 x x x

T2 - T6: 07:00 – 11:00, 13:00 – 

16:00

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

134

Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn – Chi nhánh Nguyễn 

Trọng Tuyển

Tư nhân
Số 140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
02839973679 x x x

T2 - T6: 07:00 – 11:00, 13:00 – 

16:00

Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của KH 

còn thời gian chờ

135 Bệnh viện Đa khoa Gia Định Tư nhân
Số 425-429 Nơ Trang Long, Phường Bình 

Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
028 3512 4688 x x x

T2 – T7: 07:30 – 12:00; 13:00 – 

16:30

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

136 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn Tư nhân
171/3 Trường Chinh, Phường Đông Hưng 

Thuận, TP. Hồ Chí Minh
028 6260 1100 x x x T2-T7: 07:00 – 16:00

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

137 Bệnh viện Sài Gòn Bình Dương Tư nhân
Số 39 Hồ Văn Cống, Khu 4, Phường Chánh 

Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
0274 366 8989 x x x

T2-T7: 7h00-11h00, 13h00-

16h00
Áp dụng

138 Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương Tư nhân
Số 455 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thủ 

Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh
0274 385 9581 x x

T2-T6: 07h30-11h00, 13h00-

16h30
Áp dụng

139 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 Tư nhân
28/1 khu phố Bình Phước B, Phường An 

Phú, TP. Hồ Chí Minh
19000 99993 x x x

T2-CN, 7:00 – 12:00, 13:00 – 

16:00. 
Áp dụng

140 Bệnh viện Mỹ Phước Tư nhân
Đường TC3, Tổ 6, Khu phố 3, Phường Bến 

Cát, TP. Hồ Chí Minh
0274 3553 657 x x x T2-T7: 08:00-11:00, 13:00-15:00 Áp dụng 1 trong 2

141 Bệnh viện Bà Rịa Công lập
Số 686 đường Võ Văn Kiệt, phường Tam 

Long, TP. Hồ Chí Minh
0254 374 2318 x x

T2-T6: 07h00-11h00; 13h30-

16h30
Áp dụng

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

142 Bệnh viện Vũng Tàu Công lập
Số 27, đường 2/9 phường Phước Thắng, TP. 

Hồ Chí Minh
0254 383 2667 x x

T2-T6: 07h00-10h30; 13h30-

16h00
Áp dụng 

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

143 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn Tư nhân
Số 9-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Bến Thành, 

TP. Hồ Chí Minh
028 3821 3456 x x T2- T7: 7h30-11h30; 13h-16h00

144
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn 

- Lê Văn Lương  
Tư nhân

441 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh
028 38 213 456 x x

T2-T7: 07:30 – 11:30, 13:00 – 

16:00

145
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hàng 

Xanh
Tư nhân

393-395-397-399 Điện Biên Phủ, phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

0986 395 397

 3898 3666
x x

T2-T7: 07:00 – 12:00, 13:00-

16:30
Áp dụng

146 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec Tư nhân

Block F-G, Chung cư Tecco Town, số 4449 

Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, TP Hồ 

Chí Minh

0879.115.115 x x
T2-T7: 07:30 – 11:30, 13:00 – 

17:30
Áp dụng

- Đóng tạm ứng theo quy định của Phòng 

khám

- Khám nha khoa từ T2-T7; khám sản phụ 

khoa vào sáng thứ 3, thứ 5 và thứ 7



147 Phòng khám Đa khoa Bernard Tư nhân
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, 

TP Hồ Chí Minh
02835352468 x x T2-T7: 07:30 – 16:30

148
Phòng khám Careplus - Phường Bến 

Thành
Tư nhân

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Thành, Tp Hồ Chí Minh
1800 6116 x x

T2-T6: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

T7: 08:00-12:00, 

13:00 - 17:00  

149
Phòng khám Careplus - Phường Tân 

Mỹ
Tư nhân

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật 

Tiên, Phường Tân Mỹ, Tp Hồ Chí Minh
1800 6116 x x

T2-T6: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

T7: 08:00 - 12:00, 

13:00 - 17:00

CN: 08:00 - 12:00

150
Phòng khám Careplus - PhườngTân 

Bình
Tư nhân

Số 107, đường Tân Hải, Phường Tân Bình, 

Tp Hồ Chí Minh
1800 6116 x x

T2-T6: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

T7: 08:00 - 12:00, 

13:00 - 17:00

CN: 08:00 - 12:00

151 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin Tư nhân
10 Trương Định, Phường Xuân Hoà, Tp Hồ 

Chí Minh
028 3933 6688 x x T2-T7: 08h00-16h00

152 Phòng khám Đa khoa Vigor Health Tư nhân
100-102-102A-104-106-108 Trương Định, 

Phường Nhiêu Lộc,  TP. Hồ Chí Minh
028 39115315 x x

T2-T7: 07h30-11h00,13h00-

16h30

153
Phòng khám Bệnh viện Đại Học Y 

Dược 1
Tư nhân

20-22 Dương Quang Trung, Phường Hòa 

Hưng, TP. Hồ Chí Minh
028 7301 4568 x x

T2-T7: 7h30 - 16h30

154 Phòng khám Đa khoa Diamond Tư nhân
Chi nhánh 3: Số 179 - 181 Võ Thị Sáu, 

Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
028 3932 1715 x x

T2-T7: 07:30-10:30, 13:00-15:30

155 Phòng khám Jio Health Tư nhân
Tầng 1 Tòa nhà Mplaza -  Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
028 6265 3333 x

Thứ 2 đến Chủ nhật: Sáng 

08h00 – 12h00, Chiều 13h00 – 

22h00

156 Phòng khám đa khoa An Khang Tư nhân
184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
028 3930 2785 x x

T2 - T6 : 07:30 – 17:00, T7: 

07:30 – 12:10

Đóng tạm ứng trong trường hợp chưa có 

ngay kết quả khám chữa bệnh

157
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Golden 

Healthcare
Tư nhân

37 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh
036 903 1818 x x T2-T7: 07:30 – 17:00

158 Phòng khám Đa khoa Thiên Nam Tư nhân
Số 192 đường 3/2, Phường Rạch Dừa, TP. 

Hồ Chí Minh
0254 3597 868 x x T2-T7: 07h00 – 16h30 Áp dụng 

159
Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài 

Gòn 
Tư nhân

Số 306 Đường Độc Lập, Khu phố Quảng 

Phú, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
0254 3890 186 x x

T2-CN: 7h30-11h00, 13h00-

18h00

160 Phòng khám Đa Khoa Vũng Tàu Tư nhân
205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vũng 

Tàu, TP. Hồ Chí Minh

0254 355 0599

0254 35 50699
x x

T2-T6 : 7h00-11h, 13h30-19h00

T7 : 7h00-11h00, 13h00-16h00

CN : 7h00-11h00

Áp dụng

161 Trung Tâm Y Tế Vietsovpetro Tư nhân
Số 2 Pasteur, phường Tam Thắng,  TP. Hồ 

Chí Minh

0254 383 8662

Ext  8379
x x x

T2-T6: 07h00-11h30; 13h30-

17h00

Áp Dụng cho

  CBCNV 

Vietsovpetro

162 Nha khoa Minh Khai Tư nhân
199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu 

Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

028 3925 33 99

028 3925 37 01
x

T2-T7: 8h00-11h30, 13h30-

19h30

163 Nha khoa No.1 Tư nhân
51 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí 

Minh
028 3929 0909 x

T2-T7 : 8h00-11h30, 13h30-

19h30

164 Nha khoa Việt Mỹ Tư nhân
Số 1298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh
028 3785 8989 x

T2-T7: 8h00-11h30, 13h30-

19h30

CN: 8h00-11h30, 13h30-16h30



165 Nha khoa Kỹ Thuật Số Tư nhân
62 Đặng Dung, Phường Tân Định, TP. Hồ 

Chí Minh
028 3848 3227 x

T2-T7: 08h00- 11h30, 14h00-

19h00

166 Nha khoa 2000 - Cơ sở Hồ Hảo Hớn Tư nhân
Cơ sở 1: Số 99 Đường Hồ Hảo Hớn, Phường 

Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
1900 966 960 x

T2-T7: 08h00-11h30, 13h30-

19h30

167 Nha khoa 2000 - Cơ sở Ngô Gia Tự Tư nhân
Cơ sở 2: 502 Ngô Gia Tự, Phường An Đông, 

TP. Hồ Chí Minh
1900 888 642 x

T2-T7: 08h00-11h30, 13h30-

19h30

168 Nha khoa Sky Tư nhân
375-377 Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy 

Hiền, TP. Hồ Chí Minh
028 38112333 x

T2-T7:08h00-11h30; 14h00-

18h30

169 Nha khoa Sakura Tư nhân
69 Lê Văn Thiêm (R4-14), KP3, Hưng Phước 

3, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh
028 5415 6868 x

T2-T7: 08h00-11h30, 14h00-

19h30

CN: 08h00-11h30

170 Nha khoa Việt Nha - Cơ sở Đồng Xoài Tư nhân
01 đường Đồng Xoài, Phường Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh
1900 0141 x

T2-T7: 08h00-21h00

CN: 08h00-14h00

171
Nha khoa Việt Nha - Cơ sở Lê Văn 

Lương
Tư nhân

184 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh
1900 0141 x

T2-T7: 08:00 – 12:00, 14:00-

18:00

172
Nha khoa Saint Paul - Cơ sở Điện Biên 

Phủ
Tư nhân

18 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, TP. Hồ 

Chí Minh
028 38 279 449 x

T2-T7: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

CN: 8h00-12h00

173
Nha khoa Saint Paul - Cơ sở Xô Viết 

Nghệ Tĩnh
Tư nhân

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định , 

TP. Hồ Chí Minh
028 38 404 707 x

T2-T7: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

CN: 8h00-12h00

174
Nha khoa Saint Paul II - Cơ sở Lê Văn 

Sỹ
Tư nhân

Số 474 đường Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu 

Lộc, TP. Hồ Chí Minh
028 39319191 x

T2-T7: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

CN: 8h00-12h00

175
Nha khoa Quốc An - Cơ sở Tạ Quang 

Bửu
Tư nhân

Số 862A Tạ Quang Bửu, Phường Chánh 

Hưng,  TP. Hồ Chí Minh
0963 301 060 x

T2-T7: 08h30-11h30, 14h00 -

20h00, Chủ nhật: 08h30-11h30

176 Nha khoa Quốc An - Cơ sở Vĩnh Viễn Tư nhân
238-240 Vĩnh Viễn, Phường Vườn Lài, TP. 

Hồ Chí Minh
0966 617 066 x

T2-T7: 09:00 – 12:00, 14:00 - 

21:00

CN: 08:00-12:00

177 Nha khoa 247 Tư nhân
261B Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh
0903 815 676 x

T2-T7: 07:30 – 12:00, 14:00 – 

19:30

178
Nha khoa Starlight - Chi nhánh Thảo 

Điền
Tư nhân

Chi nhánh Thảo Điền: Số 24 Thảo Điền, P. 

An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

 62 82 88 22

 062 65 88 22 
x

T2-T6 : 08:00- 12:00, 13:30 – 

18:30

T7: 08:00- 12:00, 13:30 – 17:00

179
Nha khoa Starlight - Chi nhánh Công 

Trường Dân Chú
Tư nhân

Chi nhánh Công Trường Dân Chú: 02 Bis 

Công Trường Quốc Tế, Phường Xuân Hòa, 

TP.Hồ Chí Minh

 38 22 62 22

038 23 92 12
x

T2-T6 : 08:00- 12:00, 13:30 – 

18:30

T7: 08:00- 12:00, 13:30 – 17:00

180 Nha Khoa Happy - Cơ sở 1 Tư nhân
437 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. 

Hồ Chí Minh

0977603185 

0337379737
x

T2-T7: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00  

  CN: 08:00-12:00, 13:30 - 17:00

181 Nha Khoa Happy - Cơ sở 2 Tư nhân
106 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. Hồ 

Chí Minh

0977603185 

0337379737
x

T2-T7: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00  

  CN: 08:00-12:00, 13:30 - 17:00



182 Nha Khoa Happy - Cơ sở 3 Tư nhân
56B Hoa Lan, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí 

Minh

0977603185 

0337379737
x

T2-T7: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00  

  CN: 08:00-12:00, 13:30 - 17:00

183 Nha Khoa Happy - Cơ sở 4 Tư nhân
740 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

0977603185 

0337379737
x

T2-T7: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00  

  CN: 08:00-12:00, 13:30 - 17:00

184
Nha khoa Newgate - Chi nhánh Tân 

Hương
Tư nhân

218 Tân Hương, Phường Phú Thọ Hòa, TP. 

Hồ Chí Minh

  086 997 6676  

085 522 9911
x

T2 - T7: 08:00 - 18:30; CN: 

08:00 - 18:00

185
Nha khoa Newgate - Chi nhánh Đặng 

Tất
Tư nhân

04 Đặng Tất, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí 

Minh
098 888 6248 x

T2 - T7: 08:00 - 18:00; CN: 

08:00 - 17:00

186
Nha khoa Apec - Chi nhánh Đỗ Xuân 

Hợp
Tư nhân

359C - 359D Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước 

Long,  TP. Hồ Chí Minh
090 980 2626 x T2 – CN: 08:00 – 19:30  

187
Nha khoa Apec – chi nhánh Lê Văn 

Việt
Tư nhân

Căn A3-A4  khu A, dự án Saigon Villas Hill, 

số 99 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, 

TP. Hồ Chí Minh

090 990 2626 x T2 – CN: 08:00 – 19:30

188 Nha khoa Thẩm Mỹ Mai An Tư nhân
330B Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, 

TP. Hồ Chí Minh

028 3526 2822

090 828 7809
x T2-T7: 08:00 – 19:30

189
Nha khoa Kim - Cơ sở Nguyễn Ảnh 

Thủ
Tư nhân

369A-370A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 1, 

Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
1900 6899 x

T2-T7: 08:00 – 20:00

CN: 08:00 – 16:00

190 Nha khoa Kim - Cơ sở Cống Quỳnh Tư nhân
A43-187A Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
1900 6899 x

T2-T7: 08:00 – 20:00

CN: 08:00 – 16:00

191 Nha khoa Kim - Cơ sở Nguyễn Trãi Tư nhân
348-350 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TP. 

Hồ Chí Minh
1900 6899 x

T2-T7: 08:00 – 20:00

CN: 08:00 – 16:00

192 Nha khoa Kim - Cơ sở Hai Bà Trưng Tư nhân
150-152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, 

TP. Hồ Chí Minh
1900 6899 x

T2-T7: 08:00 – 20:00

CN: 08:00 – 16:00

193 Nha khoa Bình Dương Tư nhân
494-496 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú 

Lợi, TP. Hồ Chí Minh
091 722 0517 x

T2-T7: 8h00-11h15, 14h00-

19h15

CN: 8h00-11h30

194 Chi nhánh Nha khoa Bình Dương Tư nhân
75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, TP. 

Hồ Chí Minh
0274 366 2520 x

T2-T7: 8h00-12h00, 14h00-

19h00

CN: 8h00-17h00

195 Nha khoa Hoa Sứ Tư nhân
54 Cô Giang, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí 

Minh
0254 354 3511 x

T2-T7: 7h30-11h30, 13h30-

20h00

CN: 7h30-11h30, 13h30-17h00

196 Nha khoa Hoa Sứ Phú Mỹ  Tư nhân
68 Hùng Vương, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ 

Chí Minh
0908 394 518 x

T2 – T7: 08:00-11:30, 13:30-

20:00

CN: 08:00-11:30

197 Nha khoa Quốc Bình Tư nhân
19 Phạm Hồng Thái, Phường Tam Thắng, 

TP. Hồ Chí Minh
0254 383 9966 x

T2-CN: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

198 Nha khoa Quốc Bình cơ sở 2 Tư nhân
28 Đường Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ 

Chí Minh
0254 3818 318 x

T2-T5: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

T7-CN: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

199 Nha khoa Vạn Thành cơ sở 5 Tư nhân
75 Bạch Đằng, Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí 

Minh
0254 3712 186 x

T2-CN: 8h00-11h30, 14h00-

18h30



200 Nha khoa Việt Nga - Cơ sở 1 Tư nhân
111 Nguyễn Văn Trỗi, phường Vũng Tàu, 

TP. Hồ Chí Minh

0254 3576 111- 

0941.276.111
x T2-CN: 8h00-21h00

201 Nha khoa Việt Nga - Cơ sở 2 Tư nhân
D1-2/22 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Tam 

Thắng, TP. Hồ Chí Minh

0254 3576 111- 

0941.276.111
x T2-CN: 8h00-21h00

202
Nha khoa Dr. Hùng

Tư nhân
235 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ 

Chí Minh
02546 270 279 x

T2-T7:08h00 – 11h30,14h00 – 

20h30

CN:08h00 – 11h30,14h00 – 

17h00

203 Nha khoa Andora Tư nhân
123 Trương Công Định, Phường Vũng Tàu, 

TP. Hồ Chí Minh
0911 654 888 x T2 – CN: 08:00 – 21:00

204 Nha khoa Sao Mai Tư nhân
405-407 Trương Công Định, phường Tam 

Thắng, TP. Hồ Chí Minh

0254 3577 379

0888 577 379
x

T2 – CN: 08:00 – 11:30; 14:00 – 

20:30

ĐỒNG NAI

205 Bệnh viện Đồng Nai 2 Tư nhân
Số 02, đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
0251 8696 999 x x x

T2-T6: 7h00-11h00, 13h00-

16h00

Áp dụng đối với 

điều trị nội trú

206
Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn – Đồng Nai 
Tư nhân

F99, Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
0251 3918 569 x x x

T2–T7: 06:30–11:00, 

13:00–15:00 
Áp dụng

207 Nha khoa Vạn Thành cơ sở 1 Tư nhân
17/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
0251 3840 908 x

T2-CN: 8h00-11h30, 14h00-

18h30

208

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt thuộc Công ty TNHH Vạn Thành 

Sài Gòn.

Tư nhân
Số 1535 đường Phan Văn Thuận, KP3, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

0251 394 3186

0251 394 0186
x

T2-CN: 8h00-11h30, 14h00-

18h30

209 Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark  Tư nhân
Quốc lộ 51, Phường Long Hưng , Tỉnh Đồng 

Nai
0251 3988 888 x x x

T2-T7: 07h30-12h00, 13h00-

14h30
Áp dụng 1 trong 2

CẦN THƠ

210 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ Công lập
Số 04 Châu Văn Liêm , Phường Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ
0292 3721 235 x

T2 - T6: 07:00 – 11:00; 13:00 -

16:00
Áp dụng 1 trong 2

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

211 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Tư nhân
Lô 20 Võ Nguyên Giáp, Phường Hưng Phú, 

TP. Cần Thơ
0292 391 7901 x

T2-T7: 6h00-11h30, 12h30-

15h30

CN: 6h00-11h30

Áp dụng

212 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Tư nhân
300 Nguyễn Văn Cừ , Phường Tân An, TP. 

Cần Thơ

0292 2222 836

0292 389 6767
x T2-T7: 07h00-16h30 Áp dụng

213 Nha khoa Sài Gòn Lê Nguyên Lâm Tư nhân
251 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, TP. 

Cần Thơ
02923 899 104 x

T2-T7: 08h00 - 20h00

CN: 08h00 - 19h00

214
Nha khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn Cần 

Thơ
Tư nhân

42-46 Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, TP. 

Cần Thơ
02923 889 666 x

T2: 08:00 – 12:00;

 13:30 -18:00

T3– CN: 08:00 – 12:00; 13:30 – 

19:00

CÀ MAU

215 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (*) Công lập
Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tân 

Thành, Tỉnh Cà Mau
0290 3 835 171 x x x

T2-6: 7h00-10h30; 13h00-16h30

Cấp cứu: 24/7
Áp dụng 1 trong 2

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản



216 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải Tư nhân
Số 09 Lạc Long Quân - Âu cơ, Khóm 5, 

Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
0290 357 5859 x x x

T2-T7: 7h00-11h30; 12h30-

16h00

CN: 7h00-12h00

Áp dụng

217 Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau (*) Công lập
85 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, tỉnh 

Cà Mau
0290 356 7610 x x

T2-T6: 7h00-11h00, 13h00-

17h00
Áp dụng 1 trong 2

- Không BLVP ngoại trú nếu thẻ BH của 

KH còn thời gian chờ

- Không áp dụng BLVP đối với các trường 

hợp có Đồng bảo hiểm và/hoặc tỷ lệ thai sản

MALAYSIA

218 Subang Jaya Medical Centre Tư nhân
 No. 1, Jalan SS 12/1A, 47500 Subang Jaya, 

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

+ 5639 1218/ 

1219/ 1222
x

T2-6: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30, Cấp cứu: 24/7, 

219 Ara Damansara Medical Centre Tư nhân

Lot 2, Jalan Lapangan Terbang Subang, 

Seksyen U2, 40150 Shah Alam, Selangor 

Darul Ehsan, Malaysia

+ 7839 9218/ 

9803/ 9800
x

T2-6: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30; Cấp cứu: 24/7 - 

220 Parkcity Medical Centre Tư nhân
No. 2, Jalan Intisara Perdana, Desa Parkcity, 

52200 Kuala Lumpur, Malaysia
+ 6279 3088/ 3087 x

T2-6: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30, Cấp cứu: 24/7, 

HOTLINE HỖ TRỢ KH CỦA PVI TẠI MALAYSIA: 0966756736



NỘI 

TRÚ

NGOẠI 

TRÚ

KHÁM 

CHỮA 

RĂNG

HÀ NỘI

1
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Times City
Tư nhân

Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành 

Phố Hà Nội
(024) 3974 3556 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

2 Bệnh viện Việt Pháp Tư nhân
Số 1 Phố Phương Mai, Phường Kim Liên, 

Thành Phố Hà Nội
(024) 3577 1100 x Thứ 2- 6: 8h-17h

3
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Smart City
Tư nhân

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, Khu đô thị mới 

Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, Đường 

Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ,

(024) 3208 5678 x x x
Thứ 2 -6: 8h-17h 

Thứ 7:8h-12h 

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

4
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Ocean Park
Tư nhân

Tầng 1 Tòa Nhà Hải Âu Khu Đô Thị 

Vinhomes Ocean Park 1, Xã Xuân Phương, 

Thành Phố Hà Nội

(024) 3974 3556 x x
Thứ 2 -6: 8h-17h 

Thứ 7:8h-12h 

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

5
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Time City
Tư nhân

Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành 

Phố Hà Nội
(024) 3974 3556 x x

Thứ 2 -6: 8h-17h 

Thứ 7:8h-12h 

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

ĐÀ NẴNG

6
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Đà Nẵng 
Tư nhân

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn 

Tri Phương, Phường Hòa Cường  thành phố 

Đà Nẵng.

(0236) 3711 111 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

QUẢNG NINH

7
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Hạ Long     
Tư nhân

Số 10A đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng 

Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(0203) 3828 188 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

HẢI PHÒNG

8
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Hải Phòng 
Tư nhân

Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân 

An Biên, thành phố Hải Phòng.
0225 7309 888 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

AN GIANG

9
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Phú Quốc   
Tư nhân

Khu Bãi Dài, Đặc Khu Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang
0297 3985 588 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

10
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Dương Đông
Tư nhân

Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 4, Đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam

0297 3985 588 

(nhánh 5004)
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h30-17h

 Thứ 7: 7h30-11h30

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

KHÁNH HÒA

11
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Nha Trang    
Tư nhân

Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

Phường   Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt 

Nam

0258 3900 168 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

HỒ CHÍ MINH

12
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park  
Tư nhân

Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
028 3622 1166 x x x Thứ 2- CN: 8h-17h Áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

13 Bệnh viện Pháp Việt  Tư nhân
Số 6, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh

028 3511 3333

Ngoài giờ hành 

chính: 

028 3511 3500

x 24/7  

14 Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương Tư nhân
Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TP. 

Hồ Chí Minh
0274 381 9933 x x x 24/7  

Cần Thơ

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ

DỊCH VỤ Bảo lãnh

BẢO HIỂM Y 

TẾ
STT LƯU ÝĐIỆN THOẠI

GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

* Lưu ý: Danh sách Bệnh viện, Phòng khám giá cao chỉ áp dụng đối với một số hợp đồng bảo hiểm. Chi tiết vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của quý khách.

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM GIÁ CAO

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM5NSzIuio83YLRSNagwNjQ3NbJITAKKGaSZmyRZGVSYmqaZWhikGaUZG1okG5sbeAmXZeblpiYrJKfmlRQl5igUJBZlAwAljRZp&q=vinmec+central+park&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&oq=vinmec+ce&aqs=chrome.1.0i355i433i512j46i175i199i433i512j69i57j0i512l4j69i60.16319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vinmec+h%E1%BA%A3i+ph%C3%B2ng&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&sxsrf=ALeKk02Zj_dshGHuIQb72IvNknnBGjeM0A%3A1627971018755&ei=yt0IYZnOLYW5mAWnq7jwBw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDYrNM8rNM0zYLRSNagwNjRJNDcwNzBITjY0NzJLszKoSE0xMzAxSTFOTUlLM0w2tPQSLsvMy01NVsh4uGtxpkJBxuFNeekAJPEYIA&oq=vinmec+h%E1%BA%A3i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCQgAEMkDEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6CwguEIAEEMcBEK8BSgUIOhIBMUoFCDwSATFKBAhBGABQ5pUCWKCaAmCNpAJoAnACeACAAYYBiAG7BZIBAzEuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=vinmec+ph%C3%BA+qu%E1%BB%91c&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&sxsrf=ALeKk02iBaLr9XQgVwi9Q-wTjROO-Hptyg%3A1627970945895&ei=gd0IYeP9Nb6Qr7wPuuye-AI&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDarMjKoMCwyYLRSNagwNjSwMEw1MU02M01KMzC3tDKoMEpOSkk1SbJMTLUwMrZItvQSKsvMy01NVijIOLxLobD04e6JyQAC-BeZ&oq=vinmec+phu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoLCC4QgAQQxwEQrwFKBQg6EgExSgQIQRgAULCgAVj4pAFg_6sBaAFwAngAgAFciAHdApIBATSYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=vinmec+nha+khoa&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&sxsrf=ALeKk03dAk4wU95-dexy1u_OcJ71ZyQdng%3A1627970915435&ei=Y90IYeWEGuGawbkP6sOmiA0&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDY1K0oxNSgwYLRSNagwNjQ3MDM3MU81MbBISjYytzKoSLMwMbJMNktKMko0TjUzTvLiL8vMy01NVsjLSFTIzshPBACiCRQp&oq=vinmec+nh&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoQCC4QxwEQrwEQsAMQyAMQQzoLCC4QgAQQxwEQrwFKBQg6EgEySgUIOBIBMUoECEEYAFC_oAFYnqIBYLmyAWgCcAJ4AIAB2wGIAaEDkgEFMS4xLjGYAQCgAQHIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM5NSzIuio83YLRSNagwNjQ3NbJITAKKGaSZmyRZGVSYmqaZWhikGaUZG1okG5sbeAmXZeblpiYrJKfmlRQl5igUJBZlAwAljRZp&q=vinmec+central+park&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&oq=vinmec+ce&aqs=chrome.1.0i355i433i512j46i175i199i433i512j69i57j0i512l4j69i60.16319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


15
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Cần Thơ
Tư nhân

Số 150A đường 3 tháng 2, Phường  Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ, 

029 2368 3003

(nhánh 1800)
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h –16h

 Thứ 7: 7h – 11h30
Không áp dụng

Chỉ áp dụng cho KH thuộc Tập đoàn 

Vingroup/KH có thẻ VIP Platinum và một 

số hợp đồng bảo hiểm.  

*** Ghi chú áp dụng chung cho các Cơ sở y tế (CSYT) thuộc danh sách BLVP của Bảo hiểm PVI:

- Danh sách CSYT bảo lãnh có thể thay đổi theo thời gian và được áp dụng tùy từng chương trình với mỗi KH, chi tiết vui lòng tham khảo hợp đồng bảo hiểm của Quý khách. 

- Một số CSYT yêu cầu KH đặt cọc chi phí khám chữa bệnh khi sử dụng dịch vụ BLVP, các chi phí đặt cọc thuộc phạm vi bảo lãnh sẽ được hoàn trả khi KH kết thúc đợt thăm khám/điều trị.

- Một số CSYT có thể thu phí dịch vụ bảo lãnh, khoản phụ phí này sẽ được trừ trực tiếp vào hạn mức thăm khám chữa bệnh của khách hàng.

- Quý KH vui lòng xuất trình thẻ PVI Care/Thẻ điện tử/Mã QR tại App My PVI và CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy khai sinh để được bảo lãnh. Với BLVP nội trú, KH xuất trình giấy tờ trong vòng 24h sau khi nhập viện.

- Lưu ý khi KH sử dụng dịch vụ BLVP tại khu vực Phía nam (Các CSYT từ Đà Nẵng - Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam):

+ Không bảo lãnh chi phí khám và điều trị liên quan đến tai nạn khi KH khám ngoại trú. KH khám ngoại trú do tai nạn vui lòng thanh toán trước các chi phí và gửi hồ sơ về PVI xem xét sau.

+ Không bảo lãnh chi phí khám cấp cứu khi KH khám, điều trị ngoại trú và nội trú. KH thanh toán trước các chi phí khám cấp cứu và gửi hồ sơ về PVI xem xét sau. 

+ Bảo lãnh tại CSYT có dấu (*) cần chuẩn bị bản photo thẻ PVI Care, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy khai sinh cùng các bản gốc để đối chiếu.

-  Hotline hỗ trợ 24/7: 1900 545458 (Nhánh 3)



 Please check information noted at the list and your insurance contract before using direct billing service.

IN-

PATIENT

OUT-

PATIENT
DENTAL

HA NOI

1
Friendship Hospital - Requirement 

treatment Department 
Public

No. 1 Tran Khanh Du Street, Hai Ba 

Trung Ward, Hanoi City
(0243) 972 4158 x x x

Mon- Fi: 8h- 17h
Applied

2 Ha Noi Medical University Hospital Public
No. 1 Ton That Tung Street, Kim Lien 

Ward, Hanoi City
(024) 35747788 x x x

Mon- Fri: 8h-17h
Applied

3 Ha Noi Medical University Clinic                 Public
No. 10 Truong Cong Giai Street, Cau Giay 

Ward, Hanoi City
(024) 2324 0468 x x Mon- Fri: 8h-16h

Applied PVI care 

or NHI

4
Ha Noi Medical University - Hoang 

Mai Branch      
Public

Alley 587, Tam Trinh Street, Yen So 

Ward, Hanoi City
19006422 x x Mon- Fri: 8h-16h

Applied PVI care 

or NHI
Apply direct billing from 01/04/2025

5
Dental Clinic of School of odonto - 

Stomatology
Public

A7 Department ,A7, No. 1 Ton That Tung 

Street, Dong Da Ward, Hanoi City
(024) 3811 1777 x Mon- Fri: 8h-16h30

Applied PVI care 

or NHI

6
National Hospital of Tropical Diseases - 

Requirement treatment Department 
Public

Bau Hamlet, Thien Loc Commune, Hanoi 

City

(024) 3576 4305 

Hotline: 

0962 153 499

x x x Mon- Fri:8h-16h30 Applied  

7 National hospital of traditional medicine Public
29 Nguyen Binh Khiem Street, Hai Ba 

Trung Ward, Hanoi City
(024) 38263616 x x x

Mon- Fri:7h30-16h30 Applied PVI care 

or NHI

8
Xanh-pon General Hospital - Hanoi 

High-tech and Digestive Center 
Public

12 Chu Van An Street, Ba Dinh Ward, 

Hanoi City

(024) 38233075

Hotline: 0989809115
x x x

Mon- Fri:8h-16h00 Applied PVI care 

or NHI
Unavailable direct billing service for medicine expenses

9
National Hospital of Pediatrics - 

International Center
Public

No. 18, Alley 879, La Thanh Street, Lang 

Ward, Hanoi City
(024) 6273 8906 x x x

Mon- Fri: 8h00-11h30; 13h30-

16h30

Applied PVI care 

or NHI

10 Hospital of Post and Telecoms Public
No. 49 Tran Dien , Phuong Liet Ward, 

Hanoi City
(024) 36402308 x x x

Mon- Fri: 8h-16h Applied PVI care 

or NHI
Unavailable direct billing service for medicine expenses

11
VietDuc Hospital - Requirement 

treatment Department 1C
Public

No. 8 Phu Doan , Hoan Kiem District, 

Hanoi City
(024) 3828 9402 x

Mon- Fri: 8h-16h Applied PVI care 

or NHI
Unavailable direct billing service for medicine expenses

12
VietDuc University Hospital

Public
No. 40 Trang Thi , Hoan Kiem District, 

Hanoi City

(024) 3717 0665

1900 1902
x x x

Mon-Fri: 8h-12h00; 13h00-15h30 Applied PVI care 

or NHI
Unavailable direct billing service for medicine expenses

13
Ha Noi National Hospital of Odonto 

Stomatology
Public

No. 40BTrang Thi , Hoan Kiem District, 

Hanoi City
(024) 3828 5347 x x

Mon- Fri: 8h-16h30 Applied PVI care 

or NHI
Unavailable direct billing service for medicine expenses

14
National Hospital of Endocrinology 

Branch 1
Public

No. 80, Alley 82 Yen Lang, Dong Da 

Ward, Hanoi City
(024) 6288 5152 x x x

Mon- Fri: 8h-16h

15
National Hospital of Endocrinology 

Branch 2
Public

Nguyen Bo Street, Yen So Ward, Hanoi 

City
(024) 3853 3527 x x x

Mon- Fri: 8h-16h

16
Hanoi Hospital Maternity

Public
No. 929 La Thanh Street, Giang Vo Ward, 

Hanoi City
(024).3775 1778 x

Mon-Fri: 8h - 16h
Applied 

1. Unavailable direct billing service for post-hospitalization 

medicine expenses

2. Unavailable direct billing service  in case there is a co-

payment with state health insurance which is not covered by 

commercial health insurance (if both type of insurance are used 

together)

17 Hanoi Heart Hospital Branch 1 Public

No.92 Tran Hung Dao St.,Cua Nam Ward,  

 Ha Noi city. (024) 3942.2430 x x Mon-Fri: 8h - 15h Applied

18
Hanoi Heart Hospital Branch 2

(Please see the colum notes)
Public

No. 695 Lac Long Quan Street, Tay Ho 

Ward, Hanoi City
(024) 3942.2430 x x x Mon-Fri: 8h - 15h Applied

From 11/ 2024, Hospital Branch 2 moved address to Tay Ho 

Medical Center at No. 695 Lac Long Quan street to medical 

examination and treatment (to upgrade infrastructure).

19

108 Military Central Hospital - Health 

examination center Public
No.01 Tran Hung Dao St., Hai Ba Trung 

Ward, Ha Noi city.
069698735 x x x Mon-Fri: 8h-15h30

Applied PVI care 

or NHI

The hospital suspends direct billing services due to changing 

the hospital’s organization model and operation. 

20

National Hospital of Dermatology and 

Venereology

- Outpatient: 1st Floor 

- Inpatient: 6th Floor - Center bulding

Public
15A Phuong Mai Street, Kim Lien Ward, 

Hanoi City

(024) 3222 2944

Hotline: 19006951
x x Mon-Fri: 8h-16h00

Applied PVI care 

or NHI

For costs not direct billing, customers payment and get VAT 

invoice at Room 105, Floor No.1 of Executive Building.

         PVI INSURANCE CORPORATION

DIRECT BILLING NETWORK FOR HEALTH INSURANCE

(Up to date of  06/08/2025)

WORKING TIME

(for direct billing service)

NATIONAL 

HEALTH 

INSURANCE 

(NHI) 

No MEDICAL FACILITIES ADDRESS

Applied PVI care 

or NHI

TYPE NOTESTELEPHONE

DIRECT BILLING

1.The hospital only issues 01 invoice for all treatment costs 

incurred (including guaranteed costs and non-guaranteed costs). 

2.Unavailable direct billing service for medicine expenses

https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+Giai&sxsrf=ALiCzsbqzTtOgzy5XH8psq9ym3IE6ivD8A%3A1656569364966&ei=FD69YoHGOoTt2roPqti24AE&oq=phongf+kh%C3%A1m+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABglwtoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+Giai&sxsrf=ALiCzsbqzTtOgzy5XH8psq9ym3IE6ivD8A%3A1656569364966&ei=FD69YoHGOoTt2roPqti24AE&oq=phongf+kh%C3%A1m+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+h%C3%A0+n%E1%BB%99i&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABglwtoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz


21
Hanoi Orthopedics and Rehabilitation 

Hospital -  Branch 1
Public

No. 5 Huu Nghi Street, Tung Thien Ward, 

Hanoi City
x x Mon-Fri: 8h-16h00

Applied PVI care 

or NHI

22
Hanoi Orthopedics and Rehabilitation 

Hospital - Branch 2
Public

No. 4 Hoa Binh Alley, Bach Mai Ward, 

Hanoi City
x x Mon-Fri: 8h-16h00

Applied PVI care 

or NHI

23
National Hospital of Acupuncture

Public
No. 49 Thai Thinh Street, Dong Da Ward, 

Hanoi City
(024) 3562 7451 x x Mon-Fri: 8h-16h00

Applied PVI care 

or NHI

The hospital only issues 01 invoice for all treatment costs 

incurred (including guaranteed costs and non-guaranteed costs). 

24 Hoe Nhai General Hospital  Public
No.17 & 34 Hoe Nhai St, Ba Dinh Ward, 

Ha Noi City
 (024) 3927 2980 x x x Mon-Fri: 7h30-12h; 13h-16h30 Applied

25 Thanh Nhan General Hospital Public
No 42 Thanh Nhan, Bach Mai Ward, Ha 

Noi City
(024) 3971 4373 x x x Mon- Fi: 8h- 17h Applied

26 Duc Giang General Hospital. Public
No. 54 Truong Lam Street, Viet Hung 

Ward, , Hanoi City, 
1900292919 x x x

Mon-Fri: 7h30-11h30; 

13h30- 17h00
Applied Apply direct billing from June 16th, 2025.

27 Hospital of National transport Private
No. 169 Huynh Thuc Khang Street, Lang 

Ward, Hanoi City
(024) 37664751 x x x Mon- Fi: 8h- 16h

Applied PVI care 

or NHI

28 Thu Cuc General Hospital Private
286 - 288 - 290 - 292- 294 Thuy Khue 

Street, Tay Ho Ward, Hanoi City

(024) 3835 5555

Hotline: 1900558896
x x x Mon- Sun: 8h-18h Applied

29 Thu Cuc International General Clinic  Private
216 Tran Duy Hung St., Yen Hoa Ward,  

Ha Noi city.

(024) 3835 5555

Hotline: 1900558896
x x Mon- Sun: 8h-17h Applied

30 Thu Cuc Dai Tu General Clinic. Private
No. 32 Dai Tu, Dinh Cong Ward, Hanoi 

City.
1900558896 x x Mon- Sun: 8h-17h Applied

31 Hong Ngoc General Hospital Private
55 Yen Ninh St., Ba Dinh Ward, Ha Noi 

City
(024) 3927 5568 x x x Mon- Sun: 7h30-18h Applied

32 Hong Ngoc Savico Long Bien Clinic Private
No. 07- 09 Nguyen Van Linh St., Viet 

Hung Ward, Ha Noi City
(024) 3927 5568 x x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

33
Hong Ngoc Keangnam Clinic

Private
10th Floor, Keangnam Landmark 72, Yen 

Hoa Ward., Ha Noi City
(024) 3927 5568 x x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

34 Hong Ngoc Nguyen Tuan Clinic Private

1st FL - N02-L1-01-02  Service Area, 

Autumn Building – Gold Season Urban 

Area, No. 47 Nguyen Tuan Street, Thanh 

Xuan Ward, Hanoi City.

(024) 3927 5568 x x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

35 Hong Ngoc To Huu Clinic Private
1st FL - HPC Landmark 105,  Van Khe 

Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City
(024) 3927 5568 x x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

36 Hong Ngoc Tay Ho Clinic Private

1 & 2 FL -NoVo Building,  Kosmo 

Apartment, 161 Xuan La St, Xuan Dinh 

Ward, Ha noi city.

(024) 3927 5568 x x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

37
Hong Ngoc Phuc Truong Minh General 

Hospital
Private

No. 8 Chau Van Liem St, Tu Liem Ward,  

Ha Noi City.
(024) 7300 8866 x x x Mon- Sun: 7h30-19h Applied

38 Hong Phat General Hospital Private
No. 219 Le Duan St., Hai Ba Trung Ward, 

HaNoi City
(024) 3942 9999 x x x Mon-Sat: 8h-17h Applied

39 Bac Ha International Hospital Private
No. 137 Nguyen Van Cu St., Bo De Ward, 

Ha Noi City.
(024) 2220 7733 x x x Mon-Sat: 7h-16h45 Applied

40 Dong Do Hospital Private
No.5 Dao Duy Anh St., Kim Lien Ward, 

Ha Noi City
(024) 6278 4449 x x x Mon- Sat: 7h30-17h Applied

41 An Thinh Hospital Maternity                          Private
No. 496 Bach Mai St., Bach Mai Ward Ha 

Noi City,
(024) 6250 4455 x x Mon- Sat: 7h30-17h Not Applied

42 Vietnam Japan eye hospital Private
122 Trieu Viet Vuong St., Hai Ba Trung 

Ward, Ha Noi City.
(024) 3974 3636 x x

Mon- Fri: 8h -16h30

Sat: 8h - 17h; Sun: 8h - 12h
Not Applied

43 Medlatec Hospital Private
No.42 - 44 Nghia Dung St., Hong Ha 

Ward, Ha Noi City

(024) 3716 2066

Hotline: 1900565656
x x x Mon-Sun: 7h30 - 19h

Applied PVI care 

or NHI

44 Ha Thanh General Hospital Private
No. 57-59-61-63 Vu Thanh St, O Cho Dua 

Ward, Ha Noi City.
(024) 376 55599 x x x Mon- Sat: 7h-17h30 Applied  

45 Tam Anh Hospital Private
No. 108 Hoang Nhu Tiep St., Bo De

Ward,  Ha Noi City
18006858 x Mon- Sat: 7h-16h30 Applied

46

 MEDLATEC Tay Ho General Clinic ( 

MEDLATEC No.1 General Clinic) Private
No.99 Trich Sai St., Tay Ho Ward, Ha Noi 

City 

(024) 3716 2066

Hotline: 1900565656
x x Mon-Sun: 7h30 - 17h Applied

47

MEDLATEC Thanh Xuan General 

Clinic (MEDLATEC No.2 General 

Clinic)

Private
No.3 Khuat Duy Tien St., Thanh Xuan 

Bac Ward,  Ha Noi.

(024) 3266 3688

Hotline: 1900565656
x x Mon- Sun: 7h30 -17h Applied

48
MEDLATEC Cau Giay General Clinic 

(MEDLATEC No.11 General Clinic)
Private

No. 2, Alley 82, Duy Tan Street,  Cau Giay 

Ward, Hanoi City.
1900565656 x x

Mon- Sun: 7h30-12h, 13h30-

17h00 
Applied

49 Mediplus Tan Mai Clinic Private
Lever 2, Mandarin Garden 2, Tuong Mai 

Ward, Ha Noi city.
19003366 x x Mon- Sun: 7h30h-18h Not Applied

50 125 Thai Thinh Clinic Private
No. 125 - 127 Thai Thinh St., Dong Da 

Ward., Ha Noi City
(024) 38535522 x x Mon-Fri : 08h00-20h00 Not Applied

(0243).624.77.26

https://www.google.com/search?q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+h%C3%B2e+nhai
https://www.google.com/search?q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+h%C3%B2e+nhai


51 VIP12 Clinic Private
3rd -4th Floor, Hoa Phat Building, No.257 

Giai Phong St., Ha Noi City

1800 585 829

0933 898 558
x x Mon-Fri: 7h15 - 17h Not Applied

52 Sunmedical Clinic Private
1st Floor, Times Tower, No. 35 Le Van 

Luong St., Thanh Xuan Ward., Ha Noi City
18008005 x x Mon- Sun:8h30-17h Not Applied

53 T- Matsuoka Medical Center                                  Private
No. 154 Nguyen Thai Hoc St., Ba Dinh

Ward., Ha Noi City.
1800888616 x x Mon- Sat: 8h30-17h Not Applied

54 Dr.Binh- Tele Clinic Private
11-13-15 Tran Xuan Soan St., Hai Ba 

Trung Ward., Ha Noi city.
19009204 x x Mon- Sat: 7h30-17h

Applied PVI care 

or NHI

55

Dental Clinic (Duc Minh Dentistry 

Company limited) Private
No.6, 153 Nguyen Thi Dinh St., Yen Hoa 

Ward, Ha Noi city.
(024) 66508374 x Mon-Sun: 8h-20h Not Applied

56 Australian Dental Clinic Private
No. 3, Nguyen Du St,

Hai Ba Trung Ward., Ha Noi City
(024) 39445216 x

Mon- Sat: 8h30-19h

Sun: 8h30-18h
Not Applied

57 Viet Phap Dental Clinic Private
No.24 Tran Duy Hung St., Yen Hoa 

Ward., Ha Noi city
093.220.3588 x Mon- Sat: 8h-19h Not Applied

58 Viet Phap Dental Clinic Branch 4                        Private
No.06 Thai Ha St., Dong Da Ward., Ha 

Noi city
098.122.7869 x Mon- Sun:8h-20h Not Applied

59 Viet Phap Dental Clinic Branch 9 Private

No 358, Block 36, H- TT5, Hi Brand, Van 

Phu resident, Ha Dong, Kien Hung Ward. 

Ha Noi city

096.965.0766 x Mon- Sun:8h-20h Not Applied

60 Viet- Sing Dental Clinic Private
No.6 Nguyen Du St., Cua Nam Ward.., Ha 

Noi city.
(024) 368.56789 x Mon- Sun:8h-19h Not Applied

61 Navii Dental Clinic Private
No.42 Cua Dong St., Hoan Kiem Ward,  

Ha Noi city.
(024) 3747 8292 x Mon-Sun: 8h30-18h Not Applied

62 Thanh Phuong Dental Clinic Private
69 O Cho Dua St, Dong Da Ward., Ha Noi 

city.
(024) 3856 9898 x Mon- Sun:8h-20h Not Applied

63 Neomedic Clinic Private B11 +  B12 zone, Land Use Rights Marker 

Area, Thanh Liet Ward, Hanoi City, 

(024) 73036630 x Mon- Sun: 7h30-17h Not Applied

64 Athena Dental Clinic - Branch 1 Private
 97 Nghia Tan, Nghia Tan, Nghia Do 

Ward, Ha Noi city.

0931.550.552 /

0988.622.606
x Mon-Sun: 8h00-17h00 Not Applied

65 Athena Dental Clinic - Branch 2 Private
 9A Nguyen Dinh Chieu st, Hai Ba Trung 

Ward, Ha Noi city.

0888.122.606 / 

0933.122.606
x Mon-Sun: 8h00-17h00 Not Applied

66 Athena Dental Clinic - Branch 3 Private LK.C41 Ngoai Giao Doan Area,  Xuan 

Dinh Ward, Ha noi city

0963.233.606  /

0916.882.606
x Mon-Sun: 8h00-17h00 Not Applied

PHU THO

67 National 74 Hospital Public
Trieu Thi Khoan Hoa Street, Phuc Yen 

Ward, Phu Tho Province,
(0211).6268.627 x x x Mon-Fri: 08h00-16h00

Applied PVI care 

or NHI

68 General Hospital of Phu Tho Province Public
Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, 

Viet Tri City, Phu Tho Province
1800.888.989 x x x

Mon-Fri:

Summer (From 16/04 - 15/10):

Morning: 7:00 AM – 11:30 AM

Afternoon: 1:30 PM – 5:00 PM

Winter (From 16/10 - 15/04):

Morning: 7:30 AM – 12:00 PM

Afternoon: 1:00 PM – 4:30 PM

Applied Apply direct billing from August 6th, 2025.

69
MEDLATEC Vinh Phuc General Clinic 

(MEDLATEC No.3 General Clinic)
Public

Nguyen Tat Thanh Street, Residential Area 

No. 2, Vinh Phuc Ward, Phu Tho Province.
1900565656 x x Mon-Sun: 7h30-12h, 13h30-17h00 Applied

HAI PHONG

70 HaiPhong Medical University Hospital Public
No. 225C Lach Tray St., Gia Vien Ward., 

Hai Phong city
(0225) 3736285 x x x Mon- Fri: 7h30-16h30

Applied PVI care 

or NHI

71 Hospital of traditional medicine                        Public
Cai Tat Hamlet, Hai An Ward, Hai Phong 

City.
(0225) 3700412 x x Mon - Fri: 8h00-16h00

Applied 

(inpatient)

72 Hai Phong International Hospital                         Private
No.124 Nguyen Duc Canh St., Le Chan 

Ward, Hai Phong City
(0225) 3955 888 x Mon- Sun: 7h-17h

Applied 

(inpatient)

73 Hong Phuc Hospital   Private
No. 5 Ho Xuan Huong, Hong Bang Ward , 

Hai Phong City
0936551755 x x x Mon- Sat: 7h-16h

Applied PVI care 

or NHI
Suspend direct billing from January 17th, 2025

74 Athena Dental Clinic - Branch 4 Private
220A Hai Ba Trung St., An Bien Ward, 

Hai Phong City

097.1199.606 or

 094.6191.606
x Mon- Sun: 8h00-17h00 Not Applied

75
Hai Duong Medical Technical 

University Hospital 
Public

229 Nguyen Luong Bang St., Le Than 

Nghi Ward, Hai Phong City
(0220) 3892629 x Mon - Fri: 7h00-16h30

Applied PVI care 

or NHI

THAI NGUYEN

76 Thai Nguyen National  Hospital Public
479 Luong Ngoc Quyen St.,Phan Dinh 

Phung Ward, Thai Nguyen City
(0208).2473888 x x x Mon-Fri: 7h-16h30

Applied PVI care 

or NHI



NINH BINH

77 Hoa Lu - Ha Noi General Clinic                           Private
Phuc Chinh 2 Street, Hoa Lu Ward, Ninh 

Binh Province
(0229) 389 3212 x x Mon-Sun: 7h30 - 16h30 Not Applied

HUNG YEN

78 Pho Noi General Hospital Public
Ban Ward - Yen Nhan,  My Hao Town, 

Hung Yen Province,
(0221) 3767888 x

Mon-Fri: 7h00-11h30; 13h30-

17h00

Applied PVI care 

or NHI

79 Tien Hai General Hospital Public Ai Quoc Commune, Hung Yen Province (0227) 3823.373 x x x

Mon-Fri: 8h-12h00; 

13h30-17h Applied

80 Thai Binh Hospital Private
No 104, Phan Ba Vanh street, Tran Hung 

Dao Ward, Hung Yen Province

(0227)3.800.666/

 (0227) 3.800.999
x x x

Mon - Fri: 6h30 - 11h ;

13h30 - 17h

Sat - Sun: 6h30-11h00

Applied PVI care 

or NHI

QUANG NINH

81 Viet Nam - Swiden Uong Bi Hospital Public
Tue Tinh Street,  Uong Bi Ward,, Quang 

Ninh Province
(0203) 3854037 x x x

Mon - Fri: 7h30-12h00;

 13h30-16h30
Applied

82 Bai Chay Hospital Public Viet Hung Ward,, Quang Ninh Province 1900 96 96 94 x x x
Mon-Fri: 7h30h-16h30

Applied Apply direct billing from January 21st, 2025

THANH HOA 

83
General Hospital of Thanh Hoa 

Province
Public

181 Hai Thuong Lan Ong St., Hac Thanh 

Ward, Thanh Hoa Province
(0237).3951.391 x x x

Mon - Fri: 7h30-11h00; 13h30-

17h30

Applied PVI care 

or NHI

84 Hop Luc International General Hospital Private
No Giap 1, Dao Duy Tu Ward , Thanh 

Hoa Province 
(0237) 222 1115 x x x

Mon-Sun: 6h45-11h30; 13h30 - 

17h00
Applied

85 Australian International Dental Clinic Private
103G Nguyen Trai Street, Hac Thanh 

Ward, Thanh Hoa City.
(0237) 8776666 x Mon-Sun: 07h30 - 18h00 Not Applied

NGHE AN

86 Hoan My Vinh  Hospital Private
 99 Pham Dinh Toai St., Vinh Phu Ward, 

Nghe An Province
(0238) 396.8888 x x x Mon-Sat: 7h-12h00; 13h-16h00

Applied PVI care 

or NHI

QUANG TRI

87 Hoang Duc Dung Doctor's Clinic              Private
18B Le Duan St, Đong Ha Ward, Quang 

Tri Province.
(0233) 3851 300 x x Mon-Sun:7h-11h; 13h30-17h.

Applied PVI care 

or NHI

88 245 General Clinic Private
245 Hung Vuong, Nam Dong Ha Ward, 

Quang Tri Province.
(0233) 3858515 x x Mon-Sun: 08h00-17h. Applied

HUE

89
Hue National Hospital - Requirement 

treatment Department and International
Public

No.3 Ngo Quyen St.,Thuan Hoa Ward, 

Hue City.
(0234) 3890888 x Mon- Sat: 7h-17h Applied

90
Hue Traumatology and Orthopaedics - 

Plastic surgery Hospital
Private

No.102 Pham Van Dong St., Vy Da Ward, 

Hue City.
(0234) 3896 896 x x x Mon- Fri: 8h-17h Applied

DA NANG

91 Da Nang Hospital Public
No. 124 Hai Phong Street, Hai Chau 

Ward, Da Nang City,
(0236) 3885 117 x x x

Mon - Fri: 07h30-11h30, 13h30-

17h00
Applied

92 Hoan My Da Nang General Hospital Private
No. 291 Nguyen Van Linh St., Thanh Khe 

Ward, Da Nang City 
(0236) 3650 676 x x x Mon- Sat: 7h30-18h Applied

93 Tam Tri Da Nang Hospital Private
No. 64 Cach Mang Thang Tam St, Cam Le 

Ward,, Da Nang City
(0236) 3679 555 x x x Mon-Sat:7h-11h30; 12h30-16h. Applied  

94 Family General Hospital Private
No.73 Nguyen Huu Tho St., Hoa Cuong 

Tay Ward., Da Nang City
(0236) 3 632 111 x x x Mon-Sun: 7h00-17h00 Applied

95
Thien Nhan Da Nang Hi-tech Medical 

Center 
Private

No.276-278 - 280 Dong Da St.,Hai Chau 

Ward, Da Nang City
(0236) 3828489 x x Mon-Sun:7h-11h30; 12h30-18h. Not Applied

96 199 Hospital Public
No.216 Nguyen Cong Tru St.,  An Hai  

Ward, Da Nang City
1900986868 x x x Mon- Fri: 8h-17h Applied

97 Binh Dan Hospital  Private
No. 376 Tran Cao Van St., Thanh Khe

Ward, Da Nang City.
 (0236) 3714 030 x x x Mon-Sat: 7h30-11h30; 13h30-17h. Applied

98 Quang Nam National General Hospital Public
Nam Son Village, Nui Thanh Commune, 

Da Nang City
(0235) 2476 479 x x x Mon- Fri: 8h-17h

Applied PVI care 

or NHI

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

99 Minh Thien General Hospital Private
101 Phan Boi Chau, Ban Thach Ward, Da 

Nang City
(02353) 702 999 x x x

Mon – Fri: 07:30 – 10:00, 13:30 – 

15:30; 

Sat: 07:30 – 10:00

Applied PVI care 

or NHI

Hospital does not support direct billing services for accident 

and physiotherapy expenses

QUANG NGAI

100 Sai Gon Quang Ngai Dental Clinic Private
706 Quang Trung, Cam Thanh Ward, 

Quang Ngai Province

0255. 3837222

0255. 3837799
x

Mon-Sat: 7h00-19h

Sun: 7h00-17h

101 Sao Mai Dental Clinic Private
179 Hung Vuong, Nghia Lo Ward, Quang 

Ngai Province

0255. 3837222

0983.979.897
x

Mon-Sat: 7h00-19h

Sun: 7h00-17h

102 Phuc Hung General Hospital (*) Private
06 Cao Ba Quat, Cam Thanh Ward, 

Quang Ngai Province
0255 3713555 x x x

Mon-Fri: 07:00 – 11:00, 13:00 – 

16:00 

Applied  

In-patient

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period



103 Viet My General International Clinic Private
169 Phan Boi Chau, Nghia Lo ward, 

Quang Ngai province

0255 2200 051 

0962 18 5151
x x

Mon – Sun: 07:00 – 11:30, 13:00 

– 17:00

Deposit required by clinic

GIA LAI

104 Binh Dinh General Hospital (*) Private
39A Pham Ngoc Thach Street, Quy Nhon 

Ward, Gia Lai Province
0256 247 8888 x

Mon – Fri: 08:00 – 11:30, 13:30 – 

17:00
Applied

Hospital does not support direct billing services if the 

customers are applied co-payment or maternity ratio clause

KHANH HOA

105 VK Hospital (*) Tư nhân
34/4 Nguyen Thien Thuat, Nha Trang 

ward, Khanh Hoa province

0258 3528866 

0258 3528877 
x x x

Mon-Sat:07h00-11h00, 13h30-

16h30
Applied

106 Khanh Hoa General Hospital Public
19 Yersin, Nha Trang ward, Khanh Hoa 

province
02583817682 x

Mon – Fri: 7:00 – 11:30; 13:30 – 

17:00

Applied in-patient

- Customers hand in the PVI card and identity papers at the 

administrative office of treatment department

- In case the customer is early discharged according to the 

customer’s request or admitted/discharged out of working 

hours, the customer pays the treatment costs and collects bills, 

documents to send to PVI Insurance later.

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

107  Khanh Hoa Medical Center Public
19 Yersin, Nha Trang ward, Khanh Hoa 

province
02583817682 x

Mon – Fri: 7:00 – 11:30; 13:30 – 

17:00

Applied in-patient
Same notes as above

DAK LAK

108
Buon Ma Thuot Medical University 

Hospital
Private

298 Ha Huy Tap, Tan An Ward, Dak Lak 

Province.
02623 765 999 x x x

Mon – Sat: 09:00 – 12:00, 14:00 - 

21:00; Sun: 08:00-12:00
Applied PVI care 

or NHI

Due to the hospital's system:

- VAT invoice information will be according to the information 

of PVI. The hospital does not separate invoices for incurred 

costs that are not billed directly to the customer. 

- Hospital does not support direct billing services if the 

customers are applied co-payment or maternity ratio clause

LAM DONG

109
Hoan My Da Lat General Hospital

Private
Long Tho Hill, Xuan Huong Ward – Da 

Lat, Lam Dong Province
0263 3577 633 x

Mon-Sat: 07h00-11h30, 12h30-

16h00
Applied

110 Atiso Dental Private
51B Phan Dinh Phung, Xuan Huong Ward 

- Da Lat, Lam Dong Province

0939 365 338

0776 365 338
x

Mon – Sun: 08:00-12:00, 13:00-

18:00

HO CHI MINH CITY

111 University Medical Center (*) Public
215 Hong Bang, Cho Lon Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3855 4269 x x

Mon-Fri: 07h00-11h30; 13h00-

16h30

Sat: 07h00-11h30

Applied 

Out-patient

Outpatient direct billing process:

1. Register for medical examination, declare PVI Insurance 

information.

2. Examination process is like the hospital's normal process. 

Pay all medical expenses, including medicine.

3. Take all the medical documents and receipts/invoices and go 

to the Hospital's Direct Billing Dept on the ground floor to 

complete the guarantee procedure. The medical expenses 

guaranteed by PVI Insurance will be refunded to the clients. 

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

112 University Medical Center - Branch 2 Public
201 Nguyen Chi Thanh, Cho Lon Ward, 

Ho Chi Minh City
028 38570757 x x

Mon-Fri: 06h30-11h00, 13h00-

16h00

Sat: 7h00-11h00

Applied

- Not support direct billing services for in-patient treatment if 

the customers are applied co-payment and/or maternity pro-rata 

clause

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

113 University Medical Center - Branch 3 (*) Public
221B Hoang Van Thu, Phu Nhuan Ward, 

Ho Chi Minh City
028 3844 2756 x x

Mon-Fri: 07h-10h30, 13h00-15h30

Sat: 7h00-10h30

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

114
The Traditional Medicine Hospital 

HCMC (*)
Public

179 - 187 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa 

ward, Ho Chi Minh city
028 3932 6004 x x

Mon-Fri: 07h00-11h00,

 13h00-16h00

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period



115 HCMC ENT Hospital (*) Public
153 - 155 - 157 Tran Quoc Thao, Nhieu 

Loc Ward, Ho Chi Minh City
028 3931 7381 x x

Mon-Fri: 08h00-10h00, 13h00-

15h00

Applied PVI care 

or NHI

The hospital does not support direct billing services if:

- Outpatient treatment: The customer's limit per visit is under 

1.500.000 VND and the customer's insurance card is applied 

waiting period

- Inpatient treatment:The insured limit is under than the 

expenses of letter of guarantee

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment clause

Tu Du Hospital - Inpatient (*) Public
284 Cong Quynh, Ben Thanh Ward, Ho 

Chi Minh City
028 3839 5117 x

24/7 Applied PVI care 

or NHI

Inpatient direct billing service is available in case of Birth or 

surgical treament

Tu Du Hospital  - Outpatient (*) Public

Room 101, 1st floor, Examination area - 

No. 191 Nguyen Thi Minh Khai, Ben 

Thanh Ward, Ho Chi Minh City

028 3839 5117 x

Mon-Fri:  07h00-10h30, 13h00-

15h30 

Sat: 07h00-9h30 

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment clause

117 HCMC Eyes Hospital (*) Public

High-tech Eye Examination Area - No. 58 

Ba Huyen Thanh Quan, Xuan Hoa Ward, 

Ho Chi Minh City

028 3932 6732 x

Mon-Fri: 7h00-10h30, 13h15-

15h30
Applied PVI care 

or NHI

- In-patient Direct billing services is not available if the 

customers are applied co-payment clause

- Hospital temporarily does not support direct billing services 

due to facility upgrade

118

Children's Hospital 2 (*)

(Temporarily stop Direct Billing Service 

for out-patient treatment from May 06th, 

2025)

Public
33 Nguyen Du, Saigon Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3829 8385 x x x

Mon-Fri: 7h00-10h30, 

13h00-15h30, 16h00-19h00 

Sat-Sun: 07h00-10h00

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment clause

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

119
Odonto-Maxillo-Facial Hospital in 

HCMC (*)
Public

263-265 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh 

Ward, Ho Chi Minh City
028 3836 0191 x

Mon-Fri: 07h30 - 15h00  

Sat: 07h30 - 10h00 

Applied PVI care 

or NHI

- The Hospital has direct billing service when customers are 

treated in The Prosthetics Department. In case the customers 

transfer to other departments for further treatment, please pay 

the fees to the hospital in advance and send invoices, 

documents to PVI Insurance for consideration and payment later

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment clause

- On every Saturday, customers will make an appointment with 

the doctor for direct billing medical examination  by call 

numbers : 028.39205166

120 175 Military Hospital (*) Public
786 Nguyen Kiem, Hanh Thong Ward, Ho 

Chi Minh City
02862 890 357 x x

Mon - Fri: 07:00 – 11:00, 13:30 – 

16:00

 .

Applied

 In-patient

- The hospital temporarily does not support direct billing 

service until further notice

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

121 Hung Vuong Hospital (*) Public

128 Hong Bang, Cho Lon Ward, Ho Chi 

Minh City

* Location : block A- Obstetrics 

Department  and Emergency Department

028 38558532 x
24/7 Applied PVI care 

or NHI

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

122 Thong Nhat Hospital (*) Public
1 Ly Thuong Kiet, Tan Son Nhat Ward, 

Ho Chi Minh City
028 3869 0277 x

Mon-Sat: 07h00 - 11h30, 13h00 - 

16h30 Applied
Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

123 The City Children's Hospital (*) Public

No. 15 Vo Tran Chi Street, Ward 1, Tan 

Tao Ward, Ho Chi Minh City

*PVIcare support: Information helpdesk of 

Hospital.

028 22536688 x x x

Mon-Fri: 07h -11h, 13h-16h; Sat: 

07h - 11h

- Deposit for Outpatient treatment: 

500.000 VND per doctor visit.

-  for Inpatient treatment

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment clause

- Deposit for Out-patient treatment: 500.000 VND/treatment

124

Thu Duc City Hospital

(Temporarily stop Direct Billing Service 

from April 23rd, 2025)

Public
29 Phu Chau, Tam Binh Ward, Ho Chi 

Minh City
028 389 6394 x x x

Mon – Fri: 07:30 – 10:30; 13:30 - 

15:30

Applied PVI care 

or NHI

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

125

Thu Duc City Hospital - Duong Van Cam 

Branch

(Temporarily stop Direct Billing Service 

from April 23rd, 2025)

Public
18 Duong Van Cam, Linh Xuan Ward, Ho 

Chi Minh City
028 3897 1142 x x

Mon – Fri: 07:30 – 11:30; 13:30 - 

16:30

Applied PVI care 

or NHI

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

126

Thu Duc City Hospital - Hoang Cam 

Branch

(Temporarily stop Direct Billing Service 

from April 23rd, 2025)

Public
79 Hoang Cam, Linh Xuan Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3724 1619 x x

Mon – Fri: 07:30 – 11:30; 13:30 - 

16:30

Applied PVI care 

or NHI

Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

116
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127 MeKong Hospital Maternity Private
243 - 243A - 243B Hoang Van Thu Street, 

Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City
028 3844 2986 x

24/7

128 Van Hanh General Hospital Private
700 Su Van Hanh, Hoa Hung Ward, Ho 

Chi Minh City
028 3863 1272 x x x

T2-T7: 07h00 - 11h00, 13h30-

16h30 

Applied

129 Sai Gon ENT Hospital Private
1-3 Trinh Van Can, Ben Thanh Ward, Ho 

Chi Minh City
028 3821 3456 x x

Mon-Sat: 07h30 - 19h00

Sun: 08h00 - 11h30

130 Fortis Hoan My Sai Gon Hospital Private
60-60A Phan Xich Long, Cau Kieu Ward, 

Ho Chi Minh City
028 3990.2468 x

T2-T7: 07h00-11h30, 12h30-

16h00 Applied

131 Quoc Anh Hospital Private

104- 106-108-110 Street No. 54, Tan Tao 

Residential Area, Tan Tao Ward, Ho Chi 

Minh City

028 5407 3878 x
24/7 Applied PVI care 

or NHI

132 Gia An 115 Hospital Private
05 Street 17A, Ward 11, An Lac Ward, Ho 

Chi Minh City
028 6288 5886 x x x

Mon-Sat: 07h00 – 12h00; 13h00 – 

16h00. 
Applied

133
Saigon ITO Hospital – Le Van Sy Branch

Private
No. 305 Le Van Sy, Tan Son Hoa Ward, 

Ho Chi Minh City
02839910986 x x x

Mon – Fri: 07:00 – 11:00, 13:00 – 

16:00
Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

134
Saigon ITO Hospital – Nguyen Trong 

Tuyen Branch  
Private

No. 140C Nguyen Trong Tuyen, Phu 

Nhuan Ward, Ho Chi Minh City
02839973679 x x x

Mon – Fri: 07:00 – 11:00, 13:00 – 

16:00
Direct billing service is not available for out-patient treatment if 

the customer's insurance card is applied waiting period

135 Gia Dinh General Hospital Private
No. 425-429 No Trang Long, Binh Loi 

Trung Ward, Ho Chi Minh City
028 3512 4688 x x x

Mon – Sat: 07:30 – 12:00; 13:00 – 

16:30

Applied

 In-patient

136 Tam Tri Sai Gon General Hospital Private
171/3 Truong Chinh, Dong Hung Thuan 

Ward, Ho Chi Minh City
028 6260 1100 x x x Mon – Sat: 07:00 – 16:00

Applied

 In-patient

137 Sai Gon Binh Duong Hospital Private
No. 39 Ho Van Cong, Zone 4, Chanh Hiep 

Ward, Ho Chi Minh City
0274 366 8989 x x x

Mon-Sat: 7h00-11h00, 13h00-

16h00
Applied

138 Children's Hospital Gynaecology Pacific Private
No. 455 Cach Mang Thang Tam, Thu Dau 

Mot Ward, Ho Chi Minh City
0274 385 9581 x x

Mon-Fri: 07h30-11h00, 13h00-

16h30
Applied

139 Hoan My Van Phuc 2 Hospital Private
28/1 Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward, 

Ho Chi Minh City
19000 99993 x x x

Mon-Sun: 7:00 – 12:00, 13:00 – 

16:00 Applied

140 My Phuoc Hospital Private
TC3 Street, Group 6, Quarter 3, Ben Cat 

Ward, Ho Chi Minh City
0274 3553 657 x x x

Mon – Sat: 08:00-11:00, 13:00-

15:00
Applied PVI care 

or NHI

141 Ba Ria Hospital (*) Public
No. 686 Vo Van Kiet Street, Tam Long 

Ward, Ho Chi Minh City
0254 374 2318 x x

Mon-Fri: 07h00-11h00; 13h30-

16h30
Applied

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

142
Vung Tau Hospital

Public
No. 27, 2/9 Street, Phuoc Thang Ward, Ho 

Chi Minh City
0254 383 2667 x x

Mon-Fri: 07h00-10h30; 13h30-

16h00
Applied

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

143 Sai Gon International Clinic  Private
No. 9-15 Trinh Van Can, Ben Thanh 

Ward, Ho Chi Minh City
028 3821 3456 x x Mon-Sat: 7h30-11h30; 13h-16h00

144
Sai Gon International Clinic - Le Van 

Luong  
Private

441 Le Van Luong, Tan Hung Ward, Ho 

Chi Minh City
028 38 213 456 x x

Mon – Sat: 07:30 – 11:30, 13:00 – 

16:00

145 Hang Xanh International General Clinic Private
393-395-397-399 Dien Bien Phu, Thanh 

My Tay Ward, Ho Chi Minh City

0986 395 397

 3898 3666
x x

Mon – Sat: 07:00 – 12:00, 13:00 – 

16:30

Deposit: according to the 

customer’s disease condition

Applied

146 Timec International General Clinic Private

Block FG, Tecco Town Apartment, No. 

4449 Nguyen Cuu Phu, Tan Tao Ward, Ho 

Chi Minh City

0879.115.115 x x

Mon – Sat: 07:30 – 11:30, 13:00 – 

17:30 Applied

- Deposit: required by Clinic

- Dental treatment: Monday to Saturday

Gynecology & Obstetrics treatment in the morning: Tuesday, 

Thursday, Saturday

147 Bernard General Clinic Private
201 Nam Ky Khoi Nghia, Xuan Hoa 

Ward, Ho Chi Minh City
02835352468 x x

Mon – Sat: 07:30 – 16:30

148

Careplus International Clinics - Ben 

Thanh Ward Private
66-68 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Thanh 

Ward, Ho Chi Minh City
1800 6116 x x

Mon – Fri: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

Sat: 08:00-12:00, 13:00 - 17:00

149

Careplus International Clinics - Tan My 

Ward Private

2nd Floor, Crescent Plaza Building, 105 

Ton Dat Tien, Tan My Ward, Ho Chi 

Minh City

1800 6116 x x

Mon – Fri: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

 Sat: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 Sun: 08:00 - 12:00



150

Careplus International Clinics - Tan Binh 

Ward Private
No. 107, Tan Hai Street, Tan Binh Ward, 

Ho Chi Minh City
1800 6116 x x

Mon – Fri: 08:00 – 12:00, 13:00 – 

20:00

 Sat: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 Sun: 08:00 - 12:00

151 Yersin Internaional Clinic Private
10 Truong Dinh, Xuan Hoa Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3933 6688 x x Mon-Sat: 08h00-16h00

152 Vigor Health Poly Clinic Private
100-102-102A-104-106-108 Truong Dinh, 

Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City
028 39115315 x x

Mon-Sat: 07h30-11h00, 13h00-

16h30

153 University Medical Center Clinic 1 Private
20-22 Duong Quang Trung, Hoa Hung 

Ward, Ho Chi Minh City
028 7301 4568 x x T2-T7: 7h30 - 16h30

154 Diamond General Clinic Private
Branch 3: No. 179 - 181 Vo Thi Sau, 

Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
028 3932 1715 x x T2-T7: 07:30-10:30, 13:00-15:30

155 Jio Health Clinic Private
1st Floor Mplaza Building - No. 39 Le 

Duan, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
028 6265 3333 x

Mon-Sun: 08h00 – 12h00, 13h00 

– 22h00

156 An Khang General Clinic Private
184-186-188 Nguyen Dinh Chieu, Xuan 

Hoa Ward, Ho Chi Minh City
028 3930 2785 x x

Mon – Fri: 07:30 – 17:00, Sat: 

07:30 – 12:10
Deposit: In case there are no immediate results of medical 

examination and treatment 

157 Golden Healthcare General Hospital Private
37 Hoang Hoa Tham, Tan Binh Ward, Ho 

Chi Minh City
036 903 1818 x x Mon - Sat: 07:30 – 17:00

158 Thien Nam Clinic Private
No. 192 3/2 Street, Rach Dua Ward, Ho 

Chi Minh City
0254 3597 868 x x Mon-Sat: 07h00 – 16h30 Applied

159 Van Thanh Sai Gon Clinic Private
No. 306 Doc Lap Street, Quang Phu 

Quarter, Phu My Ward, Ho Chi Minh City
0254 3890 186 x x

Mon-Sun: 7h30-11h00, 13h00-

18h00

160 Vung Tau Clinic Private
205-207 Nguyen Van Troi, Vung Tau 

Ward, Ho Chi Minh City

02543550599

02543550699
x x

Mon-Fri : 7h00-11h, 13h30-19h00

Sat : 7h00-11h00, 13h00-16h00

Sun : 7h00-11h00

Applied

161
Vietsovpetro Clinic Center

Private
No. 2 Pasteur, Tam Thang Ward, Ho Chi 

Minh City

0254.3838662

Ext  8379
x x x

Mon- Fri: 07h00-11h30; 13h30-

17h00

Applied

only for 

Vietsopetro's Staff

162 Minh Khai Dental Clinic  Private
199 Nguyen Thi Minh Khai, Cau Ong 

Lanh Ward, Ho Chi Minh City
028 3925 3703 x

Mon-Sat: 8h00-11h30, 13h30-

19h30

163 No.1 Dental Clinic Private
51 3/2 Street, Vuon Lai Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3929 0909 x

Mon-Sat:  8h00-11h30, 13h30-

19h30

164 Viet My Dental Clinic Private
No. 1298 Huynh Tan Phat, Tan My Ward, 

Ho Chi Minh City
028 3785 8989 x

Mon-Sat: 8h00-11h30, 13h30-

19h30

Sun: 8h00-11h30, 13h30-16h30

165 Digital Dental Clinic Private
62 Dang Dung, Tan Dinh Ward, Ho Chi 

Minh City
028 3848 3227 x

Mon-Sat: 08h00- 11h30, 14h00-

19h00

166
Two thousand Dental Clinic - Ho Hao 

Hon Branch
Private

Facility 1: No. 99 Ho Hao Hon Street, Cau 

Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City
1900 966 960 x

Mon-Sat: 08h00-11h30, 13h30-

19h30

167
Two thousand Dental Clinic - Ngo Gia Tu 

Branch
Private

Facility 2: 502 Ngo Gia Tu, An Dong 

Ward, Ho Chi Minh City
1900 888 642 x

Mon-Sat: 08h00-11h30, 13h30-

19h30

168 Sky Dental Clinic Private
375-377 Nguyen Thai Binh, Bay Hien 

Ward, Ho Chi Minh City
028 38112333 x

Mon-Sat: 08h00-11h30; 14h00-

18h30

169 Sakura Dental Clinic Private

69 Le Van Thiem (R4-14), KP3, Hung 

Phuoc 3, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh 

City

028 5415 6868 x

Mon-Sat: 08h00-11h30, 14h00-

19h30

Sun: 08h00-11h30

170

Viet Nha Dental Clinic - Dong Xoai 

Branch Private
01 Dong Xoai Street, Tan Binh Ward, Ho 

Chi Minh City
1900 0141 x

Mon-Sat: 08h00-21h00

Sun: 08h00-14h00

171

Viet Nha Dental Clinic - Le Van Luong 

Branch Private
184 Le Van Luong, Tan Hung Ward, Ho 

Chi Minh City
1900 0141 x

Mon – Sat: 08:00 – 12:00, 14:00-

18:00

172
Saint Paul Dental Clinic - Dien Bien Phu 

Branch
Private

18 Dien Bien Phu, Tan Dinh Ward, Ho 

Chi Minh City
028 38 279 449 x

Mon-Sat: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

Sun: 8h00-12h00

173
Saint Paul Dental Clinic - Xo Viet Nghe 

Tinh Branch
Private

33 Xo Viet Nghe Tinh, Gia Dinh Ward, 

Ho Chi Minh City
028 38 404 707 x

Mon-Sat: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

Sun: 8h00-12h00

174

Saint Paul II Dental Clinic - Le Van Sy 

Branch Private
No. 474 Le Van Sy Street, Nhieu Loc 

Ward, Ho Chi Minh City
028 39319191 x

Mon-Sat: 8h00-12h00, 13h30-

20h00

Sun: 8h00-12h00



175

Quoc An Dental Clinic - Ta Quang Buu 

Branch Private
No. 862A Ta Quang Buu, Chanh Hung 

Ward, Ho Chi Minh City
0963 301 060 x

Mon-Sat: 08h30-11h30, 14h00 -

20h00

Sun: 08h30-11h30

176
Quoc An Dental Clinic - Vinh Vien 

Branch
Private

238-240 Vinh Vien, Vuon Lai Ward, Ho 

Chi Minh City
0966 617 066 x

Mon–Sat: 09:00–12:00, 14:00-

21:00

Sun: 08:00-12:00

177 247 Dental Private
261B Hai Ba Trung, Xuan Hoa Ward, Ho 

Chi Minh City
0903 815 676 x

Mon – Sat: 07:30 – 12:00, 14:00 – 

19:30

178 Starlight Dental - Thao Dien Branch Private
Thao Dien Branch: No. 24 Thao Dien, An 

Khanh Ward, Ho Chi Minh City

 62 82 88 22

 062 65 88 22 
x

Mon – Fri: 08:00- 12:00, 13:30 – 

18:30

  Sat: 08:00- 12:00, 13:30 – 17:00

179
Starlight Dental - Cong truong Dan Chu 

Branch
Private

Cong Truong Dan Chu Branch: 02 Bis 

Cong Truong Quoc Te, Xuan Hoa Ward, 

Ho Chi Minh City

 38 22 62 22

038 23 92 12
x

Mon – Fri: 08:00- 12:00, 13:30 – 

18:30

  Sat: 08:00- 12:00, 13:30 – 17:00

180 Happy Dental - 01st Branch Private
437 Man Thien, Tang Nhon Phu Ward, Ho 

Chi Minh City

0977603185 

0337379737
x

Mon – Sat: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00

  	  Sun: 08:00-12:00, 13:30 - 

17:00

181 Happy Dental - 02nd Branch Private
106 National Highway 1K, Linh Xuan 

Ward, Ho Chi Minh City

0977603185 

0337379737
x

Mon – Sat: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00

  	  Sun: 08:00-12:00, 13:30 - 

17:00

182 Happy Dental - 03rd Branch Private
56B Hoa Lan, Cau Kieu Ward, Ho Chi 

Minh City

0977603185 

0337379737
x

Mon – Sat: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00

  	  Sun: 08:00-12:00, 13:30 - 

17:00

183 Happy Dental - 04th Branch Private
740 Kha Van Can, Thu Duc Ward, Ho Chi 

Minh City

0977603185 

0337379737
x

Mon – Sat: 08:00 – 12:00, 13:30 – 

20:00

  	  Sun: 08:00-12:00, 13:30 - 

17:00

184 Newgate Dental - Tan Huong Private
218 Tan Huong, Phu Tho Hoa Ward, Ho 

Chi Minh City

  086 997 6676  085 

522 9911
x

Mon – Sat: 08:00 - 18:30; 

Sun: 08:00 - 18:00

185 Newgate Dental – Dang Tat Private
04 Dang Tat, Tan Dinh Ward, Ho Chi 

Minh City
098 888 6248 x

Mon – Sat: 08:00 – 18:00; 

Sun: 08:00 – 17:00

186 Apec Dental – Do Xuan Hop Private
359C - 359D Do Xuan Hop, Phuoc Long 

Ward, Ho Chi Minh City
090 980 2626 x Mon – Sun: 08:00 – 19:30

187 Apec Dental – Le Van Viet Private

Apartment A3-A4, Area A, Saigon Villas 

Hill project, No. 99 Le Van Viet, Tang 

Nhon Phu ward, Ho Chi Minh City

090 990 2626 x Mon – Sun: 08:00 – 19:30

188 Mai An Dental Private
330B Nguyen Thi Thap, Tan Hung Ward, 

Ho Chi Minh City

028 3526 2822

090 828 7809
x Mon – Sat: 08:00 – 19:30

189 Kim Dental - Nguyen Anh Thu Branch Private
369A-370A Nguyen Anh Thu, Ward 1, 

Trung My Tay Ward, Ho Chi Minh City
1900 6899 x

Mon – Sat: 08:00 – 20:00

 Sun: 08:00 – 16:00

190 Kim Dental - Cong Quynh Branch Private
A43-187A Cong Quynh, Cau Ong Lanh 

Ward, Ho Chi Minh City
1900 6899 x

Mon – Sat: 08:00 – 20:00

 Sun: 08:00 – 16:00

191 Kim Dental - Nguyen Trai Branch Private
348-350 Nguyen Trai, An Dong Ward, Ho 

Chi Minh City
1900 6899 x

Mon – Sat: 08:00 – 20:00

 Sun: 08:00 – 16:00

192 Kim Dental - Hai Ba Trung Branch Private
150-152 Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, 

Ho Chi Minh City
1900 6899 x

Mon – Sat: 08:00 – 20:00

 Sun: 08:00 – 16:00

193 Binh Duong Dental Clinic Private
494-496 Binh Duong Boulevard, Phu Loi 

Ward, Ho Chi Minh City
091 722 0517 x

Mon-Sat: 8h00-11h15, 14h00-

19h15

Sun: 8h00-11h30

194
Binh Duong Dental Clinic - Thuan An 

Branch Office 
Private

75 Nguyen Van Tiet, Lai Thieu Ward, Ho 

Chi Minh City
0274 366 2520 x

Mon-Sat: 8h00-12h00, 14h00-

19h00

Sun: 8h00-17h00



195 Hoa Su Dental Clinic Private
54 Co Giang, Vung Tau Ward, Ho Chi 

Minh City
0254 354 3511 x

Mon-Sat: 7h30-11h30, 13h30-

20h00

           Sun: 7h30-11h30, 13h30-

17h00

196 Hoa Su Phu My Dental Private
68 Hung Vuong, Phu My Ward, Ho Chi 

Minh City
0908 394 518 x

Mon–Sat: 08:00-11:30, 13:30-

20:00

Sun: 08:00-11:30

197 Quoc Binh Dental Clinic Private
19 Pham Hong Thai, Tam Thang Ward, 

Ho Chi Minh City
0254 383 9966 x

Mon-Sun: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

198 Quoc Binh Dental Clinic - 02nd Branch Private
28 Le Loi Street, Vung Tau Ward, Ho Chi 

Minh City
0254 3818 318 x

Mon-Thu: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

Fri-Sun: 7h30-11h00, 14h00-

21h00

199 Van Thanh Dental Clinic - 05th Branch Private
75 Bach Dang, Ba Ria Ward, Ho Chi 

Minh City
0254 3712 186 x

Mon-Sun: 8h00-11h30, 14h00-

18h30

200 Viet Nga Dental Clinic - 01st Branch Private
111 Nguyen Van Troi, Vung Tau Ward, 

Ho Chi Minh City

0254 3576 111- 

0941.276.111
x Mon-Sun: 8h00-21h00

201 Viet Nga Dental Clinic - 02nd Branch Private
D1-2/22 Nguyen Huu Canh, Tam Thang 

Ward, Ho Chi Minh City

0254 3576 111- 

0941.276.111
x Mon-Sun: 8h00-21h00

202 Dr. Hung Dental Clinic Private
235 30/4 Street, Rach Dua Ward, Ho Chi 

Minh City
02546 270 279 x

Mon–Sat: 08h00 – 11h30, 14h00 

– 20h30

Sun: 08h00 – 11h30, 14h00 – 

17h00

203 Andora Dental  Private
123 Truong Cong Dinh, Vung Tau Ward, 

Ho Chi Minh City
0911 654 888 x Mon – Sun: 08:00 – 21:00

204 Sao Mai Dental Private
405-407 Truong Cong Dinh, Tam Thang 

Ward, Ho Chi Minh City

0254 3577 379

0888 577 379
x

Mon – Sun: 08:00 – 11:30; 14:00 

– 20:30

DONG NAI

205 Dong Nai 2 Hospital Private
No. 02, Dong Khoi Street, Tam Hiep 

Ward, Dong Nai Province
0251 8696 999 x x x

Mon-Fri: 7h00-11h00, 13h00-

16h00
Applied

In-patient

206 Saigon Ito Hospital – Dong Nai Private
F99, Vo Thi Sau, Tran Bien Ward, Dong 

Nai Province
0251 3918 569 x x x

Mon – Sat: 06:30 – 11:00, 13:00 – 

15:00

Applied

207 Van Thanh Dental Clinic- Branch 1 Private
17/11 Cach Mang Thang 8, Tran Bien 

Ward, Dong Nai
0251 3840 908 x

Mon-Sun: 8h00-11h30, 14h00-

18h30

208
Clinic of Odontology of Van Thanh

Saigon Co., Ltd
Private

No. 1535 Phan Van Thuan Street, Ward 3, 

Tran Bien Ward, Dong Nai Province

0251 394 3186

0251 394 0186
x

Mon-Sat : 

08h00-19h00 

Thur and Sun: 08h00-17h00

209

Shing Mark University of Medicine and

Pharmacy Private
National Highway 51, Long Hung Ward, 

Dong Nai Province
0251 3988 888 x x x

Mon – Sat: 07:30 – 12:00, 13:00 – 

14:30
Applied PVI care 

or NHI

CAN THO

210 Can Tho General Hospital Public
No. 04 Chau Van Liem, Ninh Kieu Ward, 

Can Tho City
0292 3721 235 x

Mon – Fri: 07:00 – 11:00; 13:00 -

16:00
Applied PVI care 

or NHI

Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

211 Fortis Hoan My Cuu Long Hospital Private
Lot 20 Vo Nguyen Giap, Hung Phu Ward, 

Can Tho City
0292 391 7901 x

Mon-Sat: 6h00-11h30, 12h30-

15h30

Sun: 6h00-11h30

Applied

212 Phuong Chau International Hospital Private
300 Nguyen Van Cu, Tan An Ward, Can 

Tho City

0292 2222 836

0292 389 6767
x

Mon-Sat: 07h00-16h30
Applied

213 Sai Gon Le Nguyen Lam Dental Clinic Private
251 Nguyen Van Cu, Cai Khe Ward, Can 

Tho City
02923 899 104 x

Mon-Sat: 08h00 - 20h00

Sun: 08h00 - 19h00

214 Saigon Dental System - Can Tho Branch Private
42-46 Vo Van Kiet, Cai Khe Ward, Can 

Tho City
02923 889 666 x

Mon: 08:00 – 12:00;

 13:30 -18:00

Tue - Sun: 08:00 – 12:00; 13:30 – 

19:00

CA MAU

215 General Hospital of Ca Mau Province (*) Public
No. 16 Hai Thuong Lan Ong, Tan Thanh 

Ward, Ca Mau Province
0290 3 835 171 x x x

Mon-Fri: 7h00-10h30; 13h00-

16h30

Emergency: 24/7

Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause



216 Fortis Hoan My Minh Hai Hospital Private
No. 09 Lac Long Quan - Au Co, Hamlet 5, 

Tan Thanh Ward, Ca Mau Province
0290 357 5859 x x x

Mon-Sat: 7h00-11h30; 12h30-

16h00

Sun: 7h00-12h00
Applied

217
Ca Mau Obstetrics and  Paediatrics 

Hospital (*)
Public

85 Ly Thuong Kiet, Tan Thanh Ward, Ca 

Mau Province
0290 356 7610 x x

Mon-Fri: 7h00-11h00, 13h00-

17h00
Applied PVI care 

or NHI

- Direct billing service is not available for out-patient treatment 

if the customer's insurance card is applied waiting period

- Direct billing services is not available if the customers are 

applied co-payment and/or maternity pro-rata clause

218 Subang Jaya Medical Centre Private
 No. 1, Jalan SS 12/1A, 47500 Subang 

Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

+ 5639 1218/ 1219/ 

1222

Mon-Fri:: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30

Emergency: 24/7

219 Ara Damansara Medical Centre Private

Lot 2, Jalan Lapangan Terbang Subang, 

Seksyen U2, 40150 Shah Alam, Selangor 

Darul Ehsan, Malaysia

+ 7839 9218/ 9803/ 

9800

Mon-Fri:: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30

Emergency: 24/7

220 Parkcity Medical Centre Private
No. 2, Jalan Intisara Perdana, Desa 

Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
+ 6279 3088/ 3087

Mon-Fri:: 8h30-17h30; T7: 8h30-

12h30

Emergency: 24/7

                              MALAYSIA

PVI HOTLINE:  0966756736

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Paediatrics
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Paediatrics


 Note: List of direct billing high fee hospital only applies for some specific insurance programs, please refer to your insurance contract & check information noted.

IN-

PATIENT

OUT-

PATIENT
DENTAL

HA NOI

1

Vinmec Times City International General 

Hospital Private
458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hanoi 

city.
(024) 3974 3556 x x x

Mon- Sun: 8h-17h
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

2 L'Hôpital Francais de Ha Noi Private
No.1 Phuong Mai St., Kim Lien Ward, Ha 

Noi City
(024) 3577 1100 x

Mon- Fri: 8h-17h
Not Applied

3 Vinmec Smart city international hospital. Private

Land Lot No. F2-CCTP3, Tay Mo – Dai

Mo – Vinhomes Park New Urban Area,

Tay Mo Street, Tay Mo Ward, Nam Tu

Liem District, Hanoi City, Vietnam

(024) 3208 5678 x x x
Mon-Fri: 8h-17h 

Sat: 8h-12h 
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

4
Vinmec Ocean Park international general 

Clinic
Private

One floor, Hai Au building - Vinhomes

Ocean Park 1, Xuan Phuong Commune,

Ha Noi City

(024) 3974 3556 x x
Mon-Fri: 8h-17h 

Sat: 8h-12h 
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

5
Vinmec Time City international general 

Clinic
Private

458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hanoi 

city.
(024) 3974 3556 x x

Mon-Fri: 8h-17h 

Sat: 8h-12h 
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

DA NANG

6
Vinmec Da Nang International Hospital

Private
Located on April 30th Road, Residential 

Area No. 4 Nguyen Tri Phuong, Hoa 

Cuong Ward, Da Nang City

(0236) 3711 111 x x x
Mon- Sun: 8h-17h

Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

QUANG NINH

7
Vinmec Ha Long International Hospital

Private
No. 10A Le Thanh Tong Street, Hong Gai 

Ward, Quang Ninh Province
(0203) 3828 188 x x x

Mon- Sun: 8h-17h
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

HAI PHONG

8

Vinmec Hai Phong International General 

Hospital Private
Group 31, An Bien Ward, Hai Phong City, 

Vietnam
(0225) 7309 888 x x x

Mon- Sun: 8h-17h
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

AN GIANG

9

Vinmec Phu Quoc International General 

Hospital Private
Bai Dai Area, Phu Quoc Special Zone, An 

Giang Province
(0297) 3985 588 x x x

Mon- Sun: 8h-17h
Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

10
Vinmec Duong Dong International 

General Clinic
Private

Nguyen Trung Truc Street, Quarter 4, Phu 

Quoc Special Zone, An Giang Province, 

Vietnam

0297 3985 588 

(line 5004)
x x

Mon - Fri: 7h30-17h

 Sat: 7h30-11h30

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

KHANH HOA

11

Vinmec Nha Trang International General 

Hospital Private

Tran Phu Street, Residential Group 1 Tay 

Son, Nha Trang Ward, Khanh Hoa 

Province, Vietnam

0258 3900 168 x x x
Mon- Sun: 8h-17h

Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

HO CHI MINH CITY

12

Vinmec Central Park International 

General Hospital Private 720A Dien Bien Phu, Thach My Tay 

Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

028 3622 1166 x x x
Mon- Sun: 8h-17h

Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

13 FV Hospital Private
No. 6, Nguyen Luong Bang, Tan My 

Ward, Ho Chi Minh City

028 3511 3333

Outside of working 

hours: 

028 3511 3500

x
24/7

14 Columbia Asia Hospital Binh Duong Private
Hoa Lan Quarter, Thuan Giao Ward, Ho 

Chi Minh City
0274 381 9933 x x x 24/7  

TIME FOR DIRECT BILLINGSTT HOSPITAL/CLINIC

LIST OF PVI'S DIRECT BILLING HIGH FEE HOSPITAL NETWORK

NOTEsADDRESS TELEPHONE

DIRECT BILLING
NATIONAL 

HEALTH 

INSURANCE 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM5NSzIuio83YLRSNagwNjQ3NbJITAKKGaSZmyRZGVSYmqaZWhikGaUZG1okG5sbeAmXZeblpiYrJKfmlRQl5igUJBZlAwAljRZp&q=vinmec+central+park&rlz=1C1CHBF_viVN925VN925&oq=vinmec+ce&aqs=chrome.1.0i355i433i512j46i175i199i433i512j69i57j0i512l4j69i60.16319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CAN THO

15
Vinmec Can Tho International Hospital

Private
No. 150A 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, 

Can Tho City

029 2368 3003

(line 1800)
x x x

Mon - Fri: 7h -16h

 Sat: 7h - 11h30 Not Applied

Only applies guarantees to customers of Vingroup/ PVI VIP 

Platinum and some insurance contracts

Notes:

- The above list can be changed due to time and/or insurance program, please refer to your insurance contract.

- Clients should present PVI Care Card/PVI Electric card/QR on App My PVI and ID when requiring direct billing service. Incase of in-patient, clients present PVI Care Card and ID within 24 hours

- In case of in-patient treatment, hospitals may have requirement of deposit. The deposit shall be refunded when Client discharge.

- Some Hospitals applies surcharges for services of direct billing. The fees are directly deducted from the customer’s insurance benefit limit . 

- In the southern region:

+ Customers are required to pay for accidental examination and treatment costs in case of out-patient treatment in advance and submit their documents to PVI for consideration later.

+ Customers are required to pay for emergency examination and treatment costs in advance and submit their documents to PVI for consideration later.

+ Hospitals (*): preparing copy of PVI Care Card and ID Card/Certificate of birth.

- Hotline support 24/7: 1900 545458 (line 3)
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